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MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong những năm qua, mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động bất thường, nhưng nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm nước giải khát liên tục tăng. Với đời sống xã hội được cải thiện và nâng cao, xu hướng người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến sức khỏe của mình và nghiêng về sử dụng dòng sản phẩm nước giải khát được chế biến từ nguồn gốc thiên nhiên. Vì vậy, lĩnh vực kinh doanh nước khoáng tinh khiết có thị trường khá rộng, nhưng chịu sự cạnh tranh gay gắt về thị phần, giá bán. Cùng với sự phát triển chung của ngành, lĩnh vực sản xuất nước khoáng Quảng Ngãi hiện nay đang phát triển tương đối nhanh so với các tỉnh lân cận và cả nước. Tuy nhiên khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nước khoáng ở Quảng Ngãi phụ thuộc rất nhiều yếu tố như giá cả, chất lượng, đặc tính của sản phẩm và các biện pháp marketting, các kênh phân phối trung gian. Chính vì vậy thông tin về chi phí để sản xuất nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi giữ vai trò quan trọng trong việc giúp các nhà quản trị Nhà máy kiểm soát chi phí để vừa có thể đưa ra các sản phẩm giá rẻ, vừa có ngân sách đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm sản xuất và từ đó tạo ra nhiều lợi nhuận.


Đóng vai trò quan trọng cung cấp thômg tin về chi phí trong Nhà máy chính là hệ thống kế toán chi phí và phân tích. Phân tích biến động chi phí luôn tồn tại trong bộ máy kế toán của đơn vị sản xuất. Tuy nhiên, tác dụng cung cấp thông tin chi phí cho các đối tượng khác nhau sẽ khác nhau, tùy thuộc vào việc xây dựng và khai thác chi phí đó.


Tuy nhiên, hệ thống phân tích chi phí trong Phòng Tài chính kế toán Nhà máy nước khoáng Thạch Bích hiện nay mới tập trung vào kế toán tài chính ( để lập báo cáo tài chính là chủ yếu). Hệ thống phân tích chi phí sản xuất kinh doanh hướng vào việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm soát và đánh giá trong nội bộ Nhà máy còn rất hạn chế. Việc phân tích chi phí tại Nhà máy hiện nay chưa thể cung cấp thông tin phù hợp, kịp thời và tin cậy cho việc ra quyết định kinh doanh của lãnh đạo Nhà máy. Với hệ thống phân tích chi phí này Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi sẽ gặp khó khăn trong môi trường cạnh tranh trong tỉnh, khu vực khi chúng ta phải thực hiện cam kết gia nhập WTO.


Điều đó cho thấy Nhà máy nước khoáng Thạch Bích cần khẩn trương xây dựng hệ thống phân tích chi phí đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin để phục vụ cho việc quản lý các hoạt động kinh doanh của mình. Chính vì lý do đó, luận văn chọn nghiên cứu đề tài phân tích biến động chi phí tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi.
2. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

2.1. Mục đích nghiên cứu

Cùng với việc hệ thống hóa các lý luận chung về phân tích biến động chi phí trong sản xuất kinh doanh, luận văn sẽ phân tích, đánh giá thực trạng lập dự toán và phân tích biến động chi phí, từ đó xây dựng các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích biến động chi phí tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu luận văn là hoàn thiện công tác phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh sản phẩm nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề về:


-Thực trạng công tác lập dự toán, phân tích biến động chi phí tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi.


- Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích biến động chi phí tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi.

3.2. Phương pháp nghiên cứu


Luận văn sử dụng các phương pháp khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng công tác lập dự toán, phân tích biến động chi phí và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích, cụ thể:


- Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp để thu thập thông tin liên quan đến công tác phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại Nhà máy.


- Phương pháp so sánh dùng để phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại Nhà máy.


- Phương pháp phỏng vấn: Tác giả trực tiếp phỏng vấn Kế toán trưởng và nhân viên kế toán để tìm hiểu về công tác xây dựng định mức chi phí, hệ thống kế toán quản trị tại Nhà máy, phân loại chi phí, lập dự toán và phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, tác giả còn phỏng vấn lãnh đạo các phòng liên quan như: Phòng Kỹ thuật sản xuất, Phòng Kế hoạch vật tư, Phòng Thị trường, các Phân xưởng sản xuất nước khoáng Pet và Gaz để tìm hiểu về công tác xây dựng định mức, xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN
Đề tài đã nghiên cứu và hoàn thiện các nội dung về:


- Về mặt lý luận, luận văn hệ thống hóa các lý thuyết về phân tích chi phí sản xuất kinh doanh.


- Về mặt nghiên cứu thực tiễn, luận văn nêu thực trạng phân loại chi phí, lập dự toán chi phí và phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại Nhà máy.


- Về tính ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, luận văn đưa ra các giải pháp hoàn thiện phân tích biến động chi phí phù hợp với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của nước khoáng Thạch Bích.
5. BỐ CỤC LUẬN VĂN

Luận văn được trình bày trong 114 trang. Ngoài 14 trang gồm mục lục, và phụ lục; 100 trang nội dung được kết cấu như sau:

Chương 1:
Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh
Chương 2: Thực trạng công tác phân tích biến động chi phí tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi
Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích biến động chi phí tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi
CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1. Bản chất quản trị chi phí trong sản xuất kinh doanh

1.1.1. Khái niệm về quản trị chi phí

Quản trị chi phí là một bộ phận của hệ thống kế toán, chính vì vậy bản chất của quản trị chi phí trước hết thể hiện ở bản chất kế toán. Trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu đời, có rất nhiều định nghĩa về kế toán dưới góc độ khác nhau, tuy nhiên trong phần này tác giả chỉ phân tích hai định nghĩa cơ bản dưới góc độ bản chất và nội dung của kế toán.

Thứ nhất, kế toán được định nghĩa là một bộ phận của hoạt động quản lý, với chức năng xử lý và cung cấp thông tin thực hiện về khách thể quản lý cho chủ thể quản lý. Định nghĩa này hướng về bản chất của kế toán. Quá trình sản xuất ra của cải vật chất là yêu cầu khách quan cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Để quá trình sản xuất thực hiện một cách có hiệu quả, nhất thiết phải có hoạt động quản lý, tức là hoạt động định hướng cho quá trình sản xuất và tổ chức thực hiện cho định hướng đã định. Trong hoạt hoạt động quản lý này, kế toán đóng vai trò cầu nối thông tin giữa khách thể quản lý (quá trình sản xuất) và chủ thể quản lý (các cơ quan quản lý).

Thứ hai, kế toán được định nghĩa là một quá trình định dạng, đo lường, ghi chép và cung cấp các thông tin về hoạt động kinh tế của một tổ chức. Định nghĩa này hướng về nội dung kế toán. Dưới góc độ này kế toán cần áp dụng hệ thống phương pháp đặc thù (chứng từ, đối ứng tài khoản, giá thành và tổng hợp – cân đối) để cung cấp thông tin phù hợp, tin cậy, nhất quán và so sánh được nhằm giúp cho những người sử dụng thông tin đưa ra được quyết định đúng đắn đối với tổ chức.

Như vậy, xét một cách tổng quát, quản trị chi phí có bản chất là một bộ phận hoạt động quản lý và nội dung của quản trị chi phí là quá trình định dạng, đo lường, ghi chép và cung cấp thông tin chi phí hoạt động kinh tế của một tổ chức. [16,tr.16]

Để cụ thể hóa nội dung và chức năng của quản trị chi phí chúng ta phân tích đối tượng sử dụng thông tin kế toán.

Có hai đối tượng sử dụng thông tin kế toán là bên ngoài tổ chức và nội bộ tổ chức. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán bên ngoài tổ chức là ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng và cơ quan thuế…. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán trong nội bộ tổ chức là các nhà quản lý các cấp trong tổ chức. Mặc dù cần đến thông tin về cùng một tổ chức, nhưng hai loại đối tượng này cần những thông tin với các tính chất khác nhau. Bên ngoài tổ chức cần thông tin tổng quát về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh tế của tổ chức. Các nhà quản lý trong nội bộ tổ chức cần thông tin chi tiết theo từng mặt hoạt động nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động và thiết lập kế hoạch trong tương lai của tổ chức.

Để cung cấp thông tin cho cả hai loại đối tượng này hệ thống kế toán tổ chức chia thành hai bộ phận: hệ thống kế toán tài chính và hệ thống kế toán quản trị.

- Kế toán tài chính là bộ phận kế toán cung cấp thông tin chủ yếu cho những người ngoài doanh nghiệp. Những người này tiếp nhận thông tin qua báo cáo tài chính như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Kế toán quản trị là bộ phận kế toán cung cấp thông tin cho những nhà quản lý tại doanh nghiệp thông qua các báo cáo kế toán nội bộ. Kế toán quản trị là quá trình định dạng, đo lường, tổng hợp, phân tích, lập báo biểu, giải trình và thông đạt các số liệu tài chính và phi tài chính cho ban quản lý để lập kế hoạch theo dõi việc thực hiện kế hoạch trong phạm vi nội bộ doanh nghiệp đảm bảo sử dụng có hiệu quả các tài sản và quản lý chặt chẽ các tài sản này.
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Sơ đồ 1.1. Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

1.1.2. Ý nghĩa về phân tích biến động chi phí

Phân tích biến động chi phí trong sản xuất kinh doanh là công cụ để phát hiện những khả năng tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh, còn là công cụ cải tiến trong kinh doanh.

Bất kỳ hoạt động kinh doanh trong điều kiện hoạt động khác nhau như thế nào, cũng còn những tiềm ẩn, khả năng tiềm tàng chưa phát hiện. Chỉ thông qua phân tích biến động chi phí trong sản xuất kinh doanh mới có thể phát hiện và khai thác chúng để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Thông qua phân tích biến động trong sản xuất mới thấy rõ nguyên nhân của các vấn đề phát sinh và có giải pháp cụ thể để cải tiến quản lý.


- Phân tích biến động chi phí trong sản xuất kinh doanh cho phép các nhà quản trị nhìn nhận đúng đắn về khả năng, sức mạnh cũng như những hạn chế của doanh nghiệp mình. Chính trên cở sở này các doanh nghiệp sẽ quyết định đúng đắn mục tiêu cùng các chiến lược kinh doanh có hiệu quả.

- Phân tích biến động chi phí sản xuất là cơ sở quan trọng để ban hành các quyết định kinh doanh.

- Phân tích biến động chi phí sản xuất là công cụ quan trọng trong những chức năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp.

Phân tích là quá trình nhận thức hoạt động kinh doanh, là cơ sở cho việc 

ra quyết định đúng đắn trong chức năng quản lý, nhất là chức năng kiểm tra, đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt tới mục tiêu kinh doanh.

- Phân tích biến động chi phí trong sản xuất kinh doanh là biện pháp quan trọng để ngăn ngừa rủi ro.


Để kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra, doanh nghiệp phải tiến hành phân tích biến động chi phí trong hoạt động kinh doanh của mình và dự đoán các điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, để vạch ra các chiến lược kinh doanh cho phù hợp. Ngoài việc phân tích các biến động bên trong doanh nghiệp về tài chính, lao động, vật tư, tài sản,…doanh nghiệp phải quan tâm phân tích sự kiện tác động từ bên ngoài như thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh,…trên cơ sở phân tích, doanh nghiệp dự đoán các rủi ro có thể xảy ra và có kế hoạch phòng ngừa trước khi xảy ra.
1.2. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất

1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất
Chi phí được định nghĩa là giá trị tiền tệ của các khoản hao phí bỏ ra nhằm tạo ra các loại tài sản, hàng hóa hoặc các dịch vụ [16,tr.32].

1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất

Để tiến hành phân tích biến động chi phí trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành phân loại chi phí theo các tiêu chí sau:


- Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động.


- Phân loại chi phí trong mối quan hệ với lợi nhuận xác định từng kỳ.


- Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí.


- Các cách phân loại chi phí khác phục vụ cho việc kiểm tra và ra quyết định.


1.2.2.1.Phân loại theo chức năng hoạt động

Chi phí trong doanh nghiệp sản xuất được chia thành hai loại lớn : chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất.


a. Chi phí trong sản xuất


Chi phí sản xuất gồm các khoản mục: chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.


- Chi phí NVL trực tiếp là các loại NVL dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm, trong đó NVL chính dùng để cấu tạo nên thực thể chính của sản phẩm và các loại vật liệu phụ khác có tác dụng kết hợp với NVL chính để hoàn chỉnh sản phẩm về mặt lượng và hình dáng.


- Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản lương phải trả cho bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm.


- Chi phí sản xuất chung là các chi phí phục vụ và quản lý quá trình sản xuất sản phẩm phát sinh trong phạm vi các phân xưởng.


b. Chi phí ngoài sản xuất

Đây là chi phí phát sinh ngoài quá trình sản xuất sản phẩm liên quan đến quá trình tiêu thụ hoặc phục vụ công tác quản lý chung toàn doanh nghiệp, bao gồm:


- Chi phí bán hàng là các chi phí phát sinh phục vụ cho khâu tiêu thụ sản phẩm như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ thành phẩm cho khách hàng, chi phí bao bì...
- Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm tất cả các chi phí phục vụ cho công tác tổ chức và quản lý quá trình sản xuất kinh nói chung trên góc độ toàn doanh nghiệp.


1.2.2.2. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với lợi nhuận xác định trong kỳ.

Khi xem xét cách tính toán và kết chuyển các chi phí để xác định lợi tức trong kỳ kế toán, chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất được chia thành hai loại chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ.


a. Chi phí sản phẩm bao gồm chi phí phát sinh liên quan đến sản xuất sản phẩm, do vậy kết hợp tạo nên giá trị sản phẩm hình thành qua giai đoạn sản xuất. Tùy thuộc vào phương pháp tính giá thành được áp dụng mà chi phí sản phẩm có khác nhau.


 b. Chi phí thời kỳ gồm các khoản mục chi phí còn lại sau khi đã xác định các khoản mục chi phí sản phẩm. Nó thường gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính.


1.2.2.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí

Theo tiêu chí này, chi phí được chia thành ba loại: chi phí khả biến, chi phí bất biến và chi phí hỗn hợp.


a. Chi phí khả biến là chi phí xét về lý thuyết có sự thay đổi tỷ lệ với mức độ hoạt động. Chi phí khả biến chỉ phát sinh khi có các hoạt động xảy ra.


Nếu ta gọi: 


- a  là giá trị chi phí khả biến tính theo 1 đơn vị mức độ hoạt động.


- x  là biến số thể hiện mức độ hoạt động đạt được.


Ta có tổng giá trị chi phí khả biến (y) sẽ là một hàm có dạng: y = ax


Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của chi phí khả biến theo mức độ hoạt động như sau:

Đồ thị 1.1. Biểu diễn chi phí khả biến
- Chi phí khả biến thực thụ và chi phí khả biến cấp bậc

Đồ thị 1.2. Biểu diễn chi phí khả biến cấp bặc
- Dạng phi tuyến của chi phí khả biến và phạm vi phù hợp

Đồ thị 1.3. Biểu diễn dạng phi tuyến và phạm vi phù hợp

b. Chi phí bất biến.

Đồ thị 1.4. Biểu diễn chi phí bất biến
Chi phí bất biến là những chi phí, xét về lý thuyết, không có sự thay đổi theo mức độ hoạt động đạt được. Vì tổng số chi phí bất biến là không thay đổi cho nên, khi mức độ hoạt động tăng thì chi phí bất biến tính theo đơn vị các mức hoạt động sẽ giảm và ngược lại.


Xét ở khía cạnh quản lý chi phí, chi phí bất biến được chia thành hai loại: chi phí bất biến bắt buộc và chi phí bất biến không bắt buộc.


- Chi phí bất biến bắt buộc là các chi phí phát sinh nhằm tạo ra các năng lực hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, thể hiện nhất là chi phí khấu hao TSCĐ hay tiền lương của nhân viên quản ở phòng ban chức năng.


- Chi phí bất biến không bắt buộc bao gồm chi phí quảng cáo, chi phí nghiên cứu phát triển, chi phí đào tạo nhân viên...

- Chi phí bất biến và phạm vi phù hợp là các chi phí bất biến phụ thuộc vào phạm vi hoạt động tối đa của các hoạt động mà chi phí bất biến gắn kèm theo. Chẳng hạn, chi phí quảng cáo, một dạng của chi phí bất biến không bắt buộc, sự phát sinh của chúng phụ thuộc vào kế hoạch tăng doanh số hàng năm của doanh nghiệp.
Đồ thị 1.5. Biểu diễn phạm vi thích hợp của chi phí bất biến
c. Chi phí hỗn hợp


Chi phí hỗn hợp là những chi phí mà cấu thành nên nó bao gồm cả yếu tố chi phí khả biến và chi phí bất biến. Ở một mức độ hoạt động cụ thể nào đó, chi phí hỗn hợp mang đặc điểm của chi phí bất biến, khi mức độ hoạt động tăng lên, chi phí hỗn hợp sẽ biến đổi như đặc điểm của chi phí khả biến.


Nếu ta gọi:

- a . là tỷ lệ biến đổi theo mức độ hoạt động của bộ phận chi phí biến đổi trong chi phí hỗn hợp.


- b . là bộ  phận chi phí bất biến trong chi phí hỗn hợp.


Thì phương trình biểu diễn sự biến thiên của chi phí hỗn hợp là một phương trình bậc nhất có dạng y = ax + b


Có thể minh họa sự biến đổi của chi phí hỗn hợp trên đồ thị như sau:


Đồ thị 1.6. Biểu diễn chi phí hỗn hợp
Nhằm phục vụ việc lập kế hoạch, phân tích và quản lý chi phí, cần phân tích các chi phí hỗn hợp thành yếu tố khả biến và yếu tố bất biến. Việc phân tích này được thực hiện bằng một trong ba phương pháp: phương pháp cực đại, cực tiểu, phương pháp đồ thị phân tán và phương pháp bình phương bé nhất.


1.2.2.4. Phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định

Để phục vụ cho việc kiểm tra và ra quyết định trong quản lý, chi phí của doanh nghiệp còn được xem xét ở nhiều khía cạnh khác. Nổi bậc nhất là việc xem xét trách nhiệm của các cấp quản lý đối với các loại chi phí phát sinh, hơn nữa, các nhà quản lý nên nhìn nhận đúng đắn sự thích đáng của các loại chi phí khác nhau phục vụ cho việc phân tích, so sánh để ra quyết định lựa chọn phương án tối ưu trong các tình huống.

a.Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được.


Một khoản chi phí được xem là chi phí có thể kiểm soát được hoặc là chi phí không kiểm soát được ở một cấp quản lý nào đó tùy thuộc vào khả năng cấp quản lý này có thể ra quyết định chi phối, tác động đến khoản chi phí đó hay không.


b. Chi phí chênh lệch

Chi phí chênh lệch được ghi nhận như những dòng chi phí hiện diện, xuất hiện một phần trong các phương án sản xuất kinh doanh này hoặc xuất hiện một phần trong phương án sản xuất kinh doanh khác. Đây là một khái niệm rộng về chi phí dùng để nhận thức, so sánh chi phí lựa chọn các phương án kinh doanh.

c.Chi phí cơ hội là những thu thập tiềm tàng bị mất đi khi lựa chọn thực hiện phương án này thay cho phương án khác. Chẳng hạn, với quyết định tự sử dụng cửa hàng để tổ chức hoạt động kinh doanh thay vì cho thuê thì thu nhập có được từ việc cho thuê cửa hàng trở thành chi phí cơ hội của phương án tự tổ chức kinh doanh.
1.3. Nội dung phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

1.3.1. Khái niệm phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh

Kiểm soát và tiết kiệm chi phí là một yêu cầu cần thiết đối với doanh nghiệp. Tiết kiệm chi phí làm giảm giá thành, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thông qua phân tích tình hình biến động chi phí có thể xác định được các khả năng tiềm tàng, các nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến tăng giảm chi phí thực tế so với chi phí dự toán đặt ra trước đó. Từ đó đề ra những biện pháp khắc phục những tồn tại, xây dựng phương án hoạt động kinh doanh mới, khai thác khả năng tiềm tàng, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chi phí sản xuất kinh doanh rất đa dạng phong phú, bao gồm nhiều loại. mỗi loại có đặc điểm vận động, yêu cầu quản lý khác nhau. Do vậy, cần có nhiều hướng tiếp cận khác nhau khi phân tích sự biến động của từng khoản mục chi phí. Chi phí sản xuất kinh doanh theo công dụng được chia thành các khoản mục chi phí trong khâu sản xuất và ngoài khâu sản xuất như:

- Chi phí sản xuất gồm:


+ Chi phí NVL trực tiếp;

+ Chi phí nhân công trực tiếp;


+ Chi phí sản xuất chung.


- Chi phí ngoài khâu sản xuất gồm:

+ Chi phí bán hàng;


+ Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Và phân tích nói chung thường được hiểu là chia nhỏ sự vật, hiện tượng kinh tế trong mối quan hệ hữu cơ giữa các bộ phận và hiện tượng cấu thành sự vật, hiện tượng đó. Như vậy, phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh là quá trình nhận thức và cải tạo chi phí sản xuất kinh doanh một cách tự giác, có ý thức của các nhà quản trị để phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp và yêu cầu các quy luật kinh tế khách quan, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp [7,tr,125].
1.3.2.Trình tự chung về phân tích biến động của chi phí sản xuất kinh doanh

1.3.2.1. Xác lập chỉ tiêu phân tích


Xác định chi tiêu phân tích là xác định rõ nội dung chi phí cần phân tích và biểu hiện chi phí bằng một biểu thức toán học chịu tác động của nhiều nhân tố, các nhân tố có mối quan hệ với nhau. Ví dụ như chi phí NVL trực tiếp có thể viết bằng biểu thức chịu sự tác động của nhiều nhân tố như sau:


1.3.2.2. Xác định đối tượng phân tích

Đối tượng phân tích là chênh lệch của chi tiêu chi phí cần phân tích giữa kỳ thực tế so với kỳ gốc so sánh. Kỳ gốc so sánh có thể là số liệu định mức chi phí hoặc thực tế của kỳ trước.

Ký hiệu: mức độ chệnh lệch chi phí là delta ((), ta có:



(CP = CP thực tế - CP dự toán;

Hoặc: (CP = CP thực tế - CP dự toán điều chỉnh.

Chi phí dự toán điều chỉnh là chi phí dự toán được điều chỉnh theo mức độ hoạt động thực tế, theo phương pháp lập dự toán.

1.3.2.3. Tính toán mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của chi phí sản xuất kinh doanh.

Bằng các phương pháp nghiệp vụ kỹ thuật thích hợp, như phương pháp so sánh, phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp phân tích nhân tố…xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến biến động của chi phí sản xuất kinh doanh. Có thể thiết lập các bảng biểu phân tích thích hợp để hệ thống thông tin về sự biến động của các nhân tố nhằm thuận tiện cho quá trình đánh giá.

1.3.2.4. Xác định nguyên nhân, xu hướng và giải pháp

Quá trình tính toán và phân tích cần phải chỉ ra mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến biến động chi phí theo chiều hướng thuận lợi hay bất lợi, các nguyên nhân chủ quan hay khách quan tác động đến chi phí, các nguyên nhân làm tiết kiệm hay lãng phí. Đồng thời phải chỉ rõ người có trách nhiệm giải thích nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch của chi phí. Thông qua đó đề ra các giải pháp thích hợp để quản lý chi phí và khai thác các khả năng tiềm tàng phát hiện được trong quá trình phân tích.

1.3.3. Phân tích biến động các khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh

1.3.3.1. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí NVL trực tiếp bao gồm chi phí nguyên liêu, vật liệu chính, vật liệu phụ kể cả thành phẩm mua ngoài dùng để trực tiếp sản xuất ra sản phẩm. Chi phí NVL trực tiếp thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, cho nên việc tiết kiệm chi phí NVL trực tiếp có ý nghĩa lớn đến việc hạ giá thành sản phẩm. Phân tích chi phí NVL trực tiếp có thể thực hiện đối với từng loại NVL chủ yếu sử dụng, từng loại sản phẩm sản xuất, hoặc tất cả các loại sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.

Ký hiệu: - 0            : Số liệu kỳ gốc;


    - 1             : Số liệu kỳ thực hiện;


    - SLi               : Số lượng sản phẩm i sản xuất;


    - THij             : Mức tiêu hao NVL j  để sản xuất sản phẩm i;


    - CPNVLi  : Chi phí NVL trực tiếp của sản phẩm i;


    - TCPNVL: Tổng chi phí NVL của doanh nghệp.


    - Gj            : Đơn giá NVL loại  j


Ta có công thức như sau:
                                                m
                        CPNVLi  =    ( SLi x THij x Gj
                                                                                   J=1

m: Số loại NVL dùng để sản xuất sản phẩm i.

                                     n                      n     m
                       TCPNVL  =   ( CPNVLi =(  ( SLi x THij x Gj
                                                                                   i=1                              i=1   j=1

n: Số loại sản phẩm doanh nghiệp sản xuất.

Trong công thức trên ta thấy sự biến động chi phí NVL phụ thuộc vào các nhân tố như lượng sản phẩm, mức tiêu hao về NVL và đơn giá nguyên vật liệu. Bằng phương pháp số chênh lệch có thể tính toán sự tác động của các nhân tố đến chi phí NVL trực tiếp.

a. Phân tích chi phí NVL của từng loại sản phẩm

*Đối tượng phân tích:

(CPNVLi = CPNVL1i – CPNVL0i

* Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố.


- Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố sản lượng đến chi phí NVL của sản phẩm i


(CPNVLi-SL = (( SL1i –SL0i) x TH0i x G0j.

- Mức độ ảnh hưởng của nhân tố tiêu hao đến chi phí NVL của sản phẩm i.

(CPNVLi-TH = (SL1i x ( TH1ij- TH0ij) x G0j

- Mức độ ảnh hưởng của nhân tố giá NVL j đến chi phí NVL sản phẩm i

(CPNVLi-G = (SL1i x TH1ij x (G1j - G0j)

- Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chi phí NVL của từng loại sản phẩm.

(CPNVLi = (CPNVLi-SL + (CPNVLi-TH +(CPNVLi-G

b.Phân tích tổng chi phí NVL của doanh nghiệp

* Đối tượng phân tích

(TCPNVL = TCPNVL1 - TCPNVL0

* Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố.

- Mức độ ảnh hưởng của nhân tố sản lượng đến tổng chi phí NVL của doanh nghiệp.

(TCPNVLSL =  ((CPNVLi-SL

- Mức độ ảnh hưởng của nhân tố tiêu hao đến tổng chi phí NVL của doanh nghiệp


(TCPNVLTH = ((CPNVLi-TH

- Mức độ ảnh hưởng của nhân tố giá đến tổng chi phí NVL của doanh nghiệp.

(TCPNVLG =((CPNVLi-G 


- Tập hợp sự tác động của các nhân tố đến tổng chi phí NVL của doanh nghiệp.

(TCPNVL = (CPNVLSL +(TCPNVLTH + (TCPNVLG

c. Xác định nguyên nhân, xu hướng và giải pháp

* Sự tăng, giảm sản lượng sản phẩm sản xuất, làm tăng giảm chi phí NVL trực tiếp không phản ảnh kết quả tiết kiệm hay lãng phí, vì chi phí NVL trực tiếp là chi phí khả biến, nên sản phẩm sản xuất tăng làm cho chi phí NVL trực tiếp tăng và ngược lại. Tuy nhiên nếu xem xét trên toàn bộ quá trình hoạt động, thì sản phẩm sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ; nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tăng so với kế hoạch thì sản xuất cũng tăng theo và ngược lại. Cần đảm bảo sự phối hợp một cách chặt chẽ giữa khâu sản xuất và khâu tiêu thụ, đảm bảo chi phí tồn kho tối thiểu cần thiết nhằm giảm chi phí trong khâu dự trữ.

* Sự tăng giảm mức độ tiêu hao NVL thực tế so với mức độ tiêu hao chuẩn để sản xuất sản phẩm, phản ảnh chênh lệch bất lợi hay thuận lợi, thể hiện sự lãng phí hoặc tiết kiệm chi phí NVL trực tiếp. Sự tăng, giảm mức độ tiêu hao NVL có thể do tác động bởi một hoặc nhiều nguyên nhân sau:

- Tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị, thế hệ của máy móc thiết bị.

- Chất lượng NVL sử dụng.

- Trình độ tay nghề của người lao động.

- Trình độ tổ chức và quản lý ở bộ phận sản xuất...

Thông thường sự biến động của nhân tố tiêu hao thuộc về trách nhiệm của phòng sản xuất. Bộ phận này có trách nhiệm kiểm soát việc sự dụng NVL phù hợp với các định mức. Do đó, cần phải chỉ ra người có trách nhiệm giải thích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự tăng giảm mức tiêu hao NVL. Tuy nhiên, trách nhiệm cũng thuộc về bộ phận thu mua, nếu bộ phận mua NVL kém hơn để tiết kiệm chi phí hoặc mua NVL không phù với quá trình sản xuất dẫn đến tăng mức độ tiêu hao.

* Sự tăng giảm của đơn giá NVL có thể do nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan.

- Nếu giá NVL tăng, giảm do quan hệ cung cầu, do sự biến động của nền kinh tế, do sự biến động của các chính sách, chế độ, thể lệ về quản lý kinh tế của Nhà nước... thì đây là sự tác động của các nhân tố khách quan. Sự tác động của các nhân tố này sẽ tạo nên những chênh lệch thuận lợi hoặc bất lợi đối với chi phí, không phản ảnh sự tiết kiệm hay lãng phí chi phí.

- Nếu loại trừ sự ảnh hưởng của nhân tố khách quan, giá cả NVL tăng, giảm phản ảnh sự lãng phí hay tiết kiệm chi phí NVL. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm đối với sự biến động này ? Trách nhiệm đó thuộc về bộ phận thu mua. Bộ phận thu mua có quyền đặt giá mua dựa trên cơ sở chào hàng của nhà cung cấp, lựa chọn các phương thức thu mua, vận chuyển, chiết khấu,...Do vậy bộ phận thu mua phải có trách nhiệm đối với sự biến động về giá. Bộ phận này cần chỉ ra người có trách nhiệm giải thích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự biến động về giá. Bộ phận thu mua phải đảm bảo mua NVL đúng với yêu cầu chất lượng đã định ra trước đó, phù hợp với yêu cầu quá trình sản xuất. Nếu chất lượng NVL giảm, dẫn đến giảm sản lượng tiêu thụ, giảm doanh thu của doanh nghiệp hoặc mua NVL với chất lượng cao không cần thiết làm lãng phí, cả hai trường hợp này đều đánh giá là không tốt.

Sự biến động về giá NVL phụ thuộc vào phương pháp đánh giá NVL xuất dùng như phương pháp bình quân gia quyền, phương pháp nhập trước xuất trước, phương pháp nhập sau xuất trước... Việc sử dụng các phương pháp khác nhau dẫn đến giá NVL bình quân trong kỳ phân tích sẽ khác nhau.

1.3.3.2. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp là biểu hiện bằng tiền khoản hao phí về lao động sống mà doanh nghiệp phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, bao gồm: tiền lương chính, tiền lương phụ, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ được trích theo tỷ lệ quy định trên tiền lương được tính vào chi phí.

Phân tích chi phí nhân công trực tiếp có thể hiện đối với từng công đoạn sản xuất, từng loại chi phí hoặc tất cả các loại sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

a. Phân tích tổng chi phí nhân công trực tiếp

Ký hiệu: TCPNCTT: Tổng chi phí nhân công trực tiếp của doanh nghiệp.

                        CPNC: Chi phí nhân công trực tiếp bình quân cho 1 lao động.
                                  GTSX: Giá trị sản xuất.
                                  NSLĐ: Năng suất lao động của một công nhân




   SLCN  : Số lượng công nhân sản xuất trực tiếp bình quân.

Ta có công thức:

                                    

TCPNCTT= SLCN x CPCN  (1.1)


TCPNCTT =                 x CPNC (1.2)

Có thể sử dụng công thức 1.1 hoặc 1.2 để phân tích sự biến động của tổng chi phí nhân công trực tiếp.

Khi phân tích tổng quát, sự tăng lên về số tuyệt đối của tổng chi phí nhân công trực tiếp không phản ảnh sự tiết kiệm hay lãng phí, không phản ảnh việc sử dụng lao động có hiệu quả hơn hay kém hơn. Bởi lẽ, chi phí nhân công trực tiếp là chi phí khả biến, nên mức độ hoạt động tăng lên, chi phí tăng lên và ngược lại. Do vậy, khi phân tích chi phí nhân công trực tiếp, cần so sánh chi phí nhân công với các đại lượng kết quả hoàn thành, như chỉ tiêu số lượng sản phẩm, giá trị sản xuất hay doanh thu, so sánh với mức tăng năng suất lao động lớn hơn tốc độ tăng chi phí nhân công bình quân. Nếu tốc độ tăng của NSLĐ lớn hơn tốc độ tăng của chi phí nhân công bình quân, cho thấy việc tuyển dụng và sử dụng lao động có hiệu quả hơn, lao động đem lại nhiều lợi ích hơn và ngược lại.

Đối tượng phân tích


(TCPNCTT =TCPNCTT1 – TCPNCTT0
                                =                x CPCN1 -                  x CPCN0
* Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:

- Mức độ ảnh hưởng của giá trị sản xuất.

(TCPNCTTGTSX = (GTSX1 – GTSX0) x                     x CPNC0 

- Mức độ ảnh hưởng nhân tố năng suất lao động bình quân của một công nhân.

(TCPNCTTNS = GTSX1 x (              -                (x CPNC0

- Mức độ ảnh hưởng của nhân tố chi phí nhân công bình quân cho một đơn vị lao động.

(TCPNCTTCPNC = GTSX1  x              x ( CPNC1 – CPNC0)

b. Phân tích chi phí nhân công trực tiếp của từng loại sản phẩm

Phân tích tổng chi phí nhân công trực tiếp có thể đánh giá một cách tổng quát việc tuyển dụng lao động và trả lương của doanh nghiệp theo chiều hướng tốt hay không. Trên cơ sở đó đi vào xem xét sự biến động chi phí nhân công trực tiếp của các loại sản phẩm chủ yếu.

Ký hiệu: CPNCTTi: Chi phí nhân công trực tiếp của sản phẩm i




Si         : Số lượng sản phẩm i.



TGij   : Định mức thời gian lao động tiêu hao ở công đoạn j để sản xuất sản phẩm i



Gj      : Đơn giá đơn vị thời gian ở công đoạn j

Ta có: (CPCNTTi  = (Si x TGij x Gj.

* Đối tượng phân tích: ( CPCNTTi = CPCNTT1i – CPCNTT0i

* Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:

- Ảnh hưởng của nhân tố sản lượng đến chi phí nhân công trực tiếp của sản phẩm i.

(CPCNTTi-SL = ((S1i – S0i) x TG0j x G0j.

- Ảnh hưởng của thời gian lao động tiêu hao đến chi phí nhân công trực tiếp.
(CPCNTTi-TG = (S1i x (TG1ij – TG0ij) x G0j.
- Mức độ ảnh hưởng của các đơn giá lao động đến chi phí nhân công trực tiếp.
(CPCNTTi-G =  (S1i x TG1ij x (G1j – G0j)
c. Xác định nguyên nhân, xu hướng và giải pháp
* Sự tăng, giảm khối lượng sản phẩm sản xuất làm cho chi phí nhân công trực tiếp của sản phẩm tăng, giảm không phản ảnh được lãng phí hay tiết kiệm chi phí nhân công trong khâu sản xuất, mà chỉ cung cấp thêm thông tin để đánh giá tính hợp lý của việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất trong mối quan hệ với việc thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm xét trên phạm vi toàn bộ doanh nghiệp.
* Sự tăng, giảm lượng thời gian sản xuất sản phẩm phản ảnh chênh lệch bất lợi hay thuận lợi, phản ảnh lãng phí hay tiết kiệm chi phí nhân công. Điều này có thể do sự tác động của một hoặc tổng hợp của nhiều nguyên nhân sau:

- Trình độ tay nghề của người lao động.

- Tổ chức quản lý sản xuất, phân công lao động.

- Chính sánh tiền lương, tiền thưởng cho người lao động.

- Tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị.

- Chất lượng về NVL sử dụng vào sản xuất.

* Đánh giá của một đơn vị thời gian tăng, giảm phản ảnh chênh lệch bất lợi hoặc thuận lợi đến chi phí nhân công, phản ảnh lãng phí hay tiết kiệm có thể do sự tác động của các nguyên nhân sau:

- Do tổ chức sản xuât và bố trí lao động, nếu bố trí lao động không phù hợp với chuyên môn như lao động lành nghề, lao động có trình độ kỹ thuật cao với mức giá lao động cao lại bố trí ở những công việc giản đơn, làm cho chi phí công nhân tăng lên, phản ảnh sự lãng phí. Hơn nữa, không phải trong mọi trường hợp người lao động có trình độ lành nghề cao có thể thực hiện công việc giản đơn tốt hơn người có trình độ lành nghề thấp hơn. Việc bố trí lao động không phù hợp không những làm tăng chi phí cho một đơn vị thời gian, mà còn làm tăng thời gian lao động tiêu hao để sản xuất sản phẩm dẫn đến lãng phí.
- Do phát sinh thời gian làm việc ngoài giờ, phải chi trả cho người lao động với đơn giá cao hơn trong giờ làm việc bình thường.
1.3.3.3. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung
Chi phí sản xuất chung là những chi phí được phục vụ và quản lý cho quá trình sản xuất phát sinh ở các phân xưởng, bộ phận sản xuất. Đây là khoản mục chi phí được cấu thành từ nhiều yếu tố chi phí có đặc điểm vận động khác nhau và được nhiều người quản lý khác nhau. Chi phí sản xuất chung thường là chi phí gián tiếp, trong đó bao gồm cả biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp. Sự phát sinh của chi phí này có thể gắn liền với nhiều mức hoạt động khác nhau, như số lượng sản phẩm sản xuất, số giờ lao động, số giờ hoạt động của máy móc thiết bị, chi phí NVL trực tiếp,….Với sự phức tạp của chi phí sản xuất chung, việc phân tích chi phí này có nhiều hướng tiếp cận khác nhau.
a. Phân tích biến động biến phí sản xuất chung
Tùy thuộc vào đặc điểm của chi phí, yêu cầu phương pháp quản lý chi phí và phương pháp xây dựng định mức các yếu tố biến phí sản xuất chung, việc phân tích biến phí sản xuất chung có các hướng tiếp cận khác nhau.
- Trường hợp định mức biến phí sản xuất chung được tập hợp cho từng yếu tố.

Áp dụng trong trường hợp biến phí sản xuất chung chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Định mức cho từng yếu tố biến phí bao gồm định mức lượng và định mức giá. Trong trường hợp này, phương pháp phân tích biến phí sản xuất chung thực hiện tương tự như phân tích chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp.
- Trường hợp định mức biến phí sản xuất chung được xác định bằng tỷ lệ % trên biến phí trực tiếp.

Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp biến phí sản xuất chung bao gồm nhiều yếu tố, chiếm tỷ trọng nhỏ trong giá thành sản phẩm, nên không định mức cụ thể cho từng yếu tố chi phí. Trong trường hợp này, thông qua phân loại từng nhóm biến phí sản xuất chung, dựa vào phương pháp thống kê kinh nghiệm để xác định tỷ lệ của từng nhóm biến phí sản xuất chung so với biến phí trực tiếp (biến phí NVL, biến phí nhân công). Thông qua định mức biến phí trực tiếp để xác định định mức biến phí sản xuất chung. Do vậy, khi phân tích tình hình biến động của biến phí sản xuất chung cần thiết phải điều chỉnh biến phí sản xuất chung dự toán theo mức độ hoạt động thực tế, theo phương pháp lập dự toán. Sau đó, so sánh biến phí sản xuất chung thực tế với dự toán đã được điều chỉnh theo từng loại, từng nhóm chi phí, để xác định các khoản chênh lệch thuận lợi, bất lợi, các nguyên nhân dẫn đến các khoản chênh lệch đó.

b. Phân tích biến động định phí sản xuất chung.

Định phí là những chi phí cố định một cách tương đối trong phạm vi hoạt động nhất định. Do vậy, cần phải xem xét phạm vi hoạt động thực tế và dự toán. Nếu phạm vi hoạt động thực tế ngoài phạm vi cố định của định phí sản xuất chung, thì cần thiết phải điều chỉnh định phí sản xuất chung dự toán theo phạm vi hoạt động thực tế. Sau đó so sánh định phí sản xuất chung thực tế với định phí sản xuất chung dự toán đã điều chỉnh (nếu có) theo từng nội dung chi phí, để xác định các chênh lệch thuận lợi hay bất lợi cũng như nguyên nhân dẫn đến chênh lệch đó.
Bảng 1.1A. Phân tích chi phí sản xuất chung
	Nội dung chi phí sản xuất chung
	Dự toán
	Dự toán 

linh hoạt
	Thực hiện
	Chênh lệch

	
	
	
	
	M
	T (%)

	1.Biến phí sản xuất chung

- Chi phí vật liệu

- Nhiên liệu

- Công cụ
	
	
	
	
	


Bảng 1.1B. Phân tích chi phí sản xuất chung
	Nội dung chi phí sản xuất chung
	Dự toán
	Dự toán 

Linh hoạt
	Thực hiện
	Chênh lệch

	
	
	
	
	M
	T (%)

	- Tiền lương

…

- Các khoản khác

2. Định phí sản xuất chung

- Vật liệu gián tiếp

- Tiền lương

- Khấu hao TSCĐ

- Tiền thuê nhà xưởng

- Tiền bảo hiểm tài sản
	
	
	
	
	

	3. Tổng cộng chi phí sản xuất chung
	
	
	
	
	


Bảng kê phân tích chi phí sản xuất chung như trên (Bảng 1.1), cho thấy mức chênh lệch và tỷ lệ chênh lệch giữa chi phí sản xuất chung thực tế với chi phí sản xuất chung dự toán theo từng yếu tố, từng nhóm. Đối với định phí sản xuất chung, khi khối lượng sản phẩm sản xuất tăng, định phí trên một đơn vị sản phẩm sẽ giảm, tạo nên chênh lệch thuận lợi. Và ngược lại, khi khối lượng sản phẩm sản xuất giảm, định phí cho một đơn vị tăng, tạo nên chênh lệch bất lợi. Do vậy, để đánh giá một cách toàn diện sự biến động của chi phí sản xuất chung cần phải so sánh định phí sản xuất chung thực tế với định phí sản xuất chung định mức

Năng lực hoạt động bình thường có thể là năng lực hoạt động theo thiết kế của thiết bị hoặc năng lực hoạt động bình quân trong dài hạn của thiết bị.

 Sơ đồ 1.2. Phân tích định phí sản xuất chung
1.3.3.4. Phân tích biến động chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng là các chi phí phát sinh ngoài khâu sản xuất, là chi phí cần thiết để thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm.


Chi phí quản lý doanh nghiệp là các chi phí được sử dụng để tổ chức điều hành và quản lý chung trong phạm vi doanh nghiệp, thường không liên quan trực tiếp đến bộ phận nào.

Theo mô hình ứng xử chi phí, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp có thể được phân loại thành định phí và biến phí, được định mức cho từng nhóm hoặc từng yếu tố chi phí. Do vậy, phương pháp phân tích đối với khoản chi phí này thực hiện tương tự như phân tích chi phí sản xuất chung.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương 1, tác giả đã khái quát những nét cơ bản về  phân tích biến động chi phí ở các doanh nghiệp sản xuất. Từ những vấn đề cơ bản về phân tích để mỗi doanh nghiệp thực hiện chức năng quản trị các khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh, nhằm xây dựng kế hoạch kiểm soát, đánh giá hoạt động và ra các quyết định hợp lý.                 
 Kết quả phân tích biến động chi phí để cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các chức năng quản lý. Trong chương này, tác giả hệ thống những vấn đề cơ bản phân tích chi phí, bao gồm bản chất quản trị chi phí trong sản xuất kinh doanh, khái niệm và phân loại chi phí, phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

Thực tế công tác phân tích chi phí sản xuất kinh doanh thực hiện ở mức độ khác nhau của mỗi doanh nghiệp; nhưng thông qua phân tích có thể xác định các khả năng tiềm tàng, các nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến tăng - giảm chi phí thực tế so với tiêu chuẩn đặt ra trước đó. Làm cơ sở đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, xây dựng phương án hoạt động mới, khai thác khả năng, tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ Ở NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH QUẢNG NGÃI
2.1. Những đặc điểm hoạt động của Nhà máy nước khoáng Thạch Bích

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi

2.1.1.1. Quá trình hình thành Nhà máy nước khoáng Thạch Bích

Quảng Ngãi có những lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng rất thích hợp cho việc chuyên canh cây mía đạt năng suất và chất lượng cao. Vì thế chính quyền Sài Gòn trước đây đã đầu tư xây dựng Nhà máy Đường tại Quảng Ngãi vào đầu năm 1967. Được xây dựng trong điều kiện chiến tranh, đến năm 1974 Nhà máy hoàn thành và đưa vào sản xuất với các sản phẩm chủ yếu là: đường kính trắng RS và mật rỉ.

Ngày 24 tháng 3 năm 1975 Quảng Ngãi giải phóng, Nhà máy được chính quyền tiếp quản, tiếp tục hoạt động sản xuất, chịu sự quản lý trực tiếp của Liên hiệp mía đường II, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp & phát triển Nông thôn). Từ cơ sở ban đầu sản xuất đường, Nhà máy đã đầu tư sản xuất nhiều loại sản phẩm khác như: Bánh kẹo, Nước giải khát, Bia, Rượu, Cồn, Nha, Sữa. Hoạt động Nhà máy vào những năm 90 của thế kỷ XX rất có hiệu quả, tốc độ tăng trưởng nhanh. Với quy mô sản xuất liên tục mở rộng, Nhà máy được nâng cấp thành Công ty Đường Quảng Ngãi theo Quyết định số 932/NN-TCCT-QĐ của Bộ Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, trực thuộc Liên hiệp mía đường II. Sau thời gian tập trung đầu tư và mở rộng sản xuất, để phù hợp tình hình và quy mô SXKD của doanh nghiệp, ngày 03 tháng 4 năm 1997 Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định số 503/NN-TC- QĐ chuyển Công ty Đường Quảng Ngãi từ Liên hiệp mía đường II về trực thuộc Bộ.

Qua nhiều năm tìm hiểu thị trường và để đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, đầu năm 1994 Công ty Đường Quảng Ngãi quyết định thành lập Phân xưởng nước khoáng Thạch Bích, nay là Nhà máy nước khoáng Thạch Bích. Ngày 16 tháng 9 năm 1994 Nhà máy đã chính thức đi vào hoạt động.

Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi, địa chỉ tại: 02 Nguyễn Chí Thanh – Tp Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi.


Điện thoại   : 055 3822009.


Fax              : 055 3810377.


Email           : www.thachbich@gmail.vnn.vn.

Website       : www.qns.com.vn

Mã số thuế  : 4300205943.


Số tài khoản: 710A0001, tại Ngân hàng Công thương Quảng Ngãi.

Ngành nghề kinh doanh của Nhà máy: sản xuất và kinh doanh nước uống các loại.

2.1.1.2. Quá trình phát triển Nhà máy nước khoáng Thạch Bích

Trải qua thời gian hoạt động, Nhà máy đang từng bước khẳng định vị trí trong Công ty và trên thị trường. Sản phẩm của Nhà máy được người tiêu dùng chấp nhận. Quá trình phát triển của Nhà máy nước khoáng Thạch Bích được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.1. Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu từ 2006 đến 2010
	Chỉ tiêu
	Đơn vị

tính
	Năm

2006
	Năm

2007
	Năm

2008
	Năm

2009
	Năm

2010

	Sản lượng tiêu thụ
	1.000lít
	30.544
	31.710
	37.145
	37.901
	44.392

	Doanh thu 
	Tr.đồng
	83.984
	97.765
	117.467
	141.888
	175.802

	Lợi nhuận trước thuế 
	Tr.đồng
	1.957
	3.547
	4.650
	5.773
	8.166

	Nộp ngân sách
	Tr.đồng
	3.336
	4.651
	4.837
	4.529
	5.961

	Cán bộ-công nhân
	Người
	426
	398
	394
	400
	431

	Thu nhập bình quân
	1.000đ
	2.306
	2.269
	2.660
	3.000
	3.160


(Nguồn: Phòng Thị trường và Phòng Kỹ thuật sản xuất, Nhà máy)

Qua các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu từ năm 2006 đến 2010, tác giả phân tích tỷ lệ lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của Nhà máy như sau:






Tỷ lệ lãi thuần chiếm 2,33% trên doanh thu năm 2006, chiếm 3,63% năm 2007  và chiếm 4,64% năm 2010 còn hạn chế, nhưng chỉ tiêu này của Nhà máy năm sau cao hơn năm trước và sau 5 năm tăng 2,31% là hoạt động kinh doanh theo chiều hướng tích cực. Để đánh giá quá trình kinh doanh có hiệu quả hay không, doanh nghiệp cùng xem xét tỷ lệ lãi gộp và tỷ lệ số dư đảm phí của từng thời kỳ.

2.1.2. Đặc điểm sản xuất sản phẩm nước khoáng Thạch Bích

2.1.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất
Sản phẩm của Nhà máy gồm bốn nhóm chính:


- Nước khoáng chai Pet: loại 0,35lít; loại 0,5lít; loại 1,5lít;

- Nước khoáng Gaz gồm: nước khoáng có Gaz lạt chai thủy tinh 0,5 lít , nước khoáng có Gaz ngọt chai thủy tinh 0,5lít;
- Nước khoáng Bình 18,9lít;
- Nhóm nước Dinh dưỡng gồm: Mười loại nước khác.

Sơ đồ 2.1. Quy trình công nghệ sản xuất nước khoáng chai Pet
Nguyên vật liệu dùng sản xuất nước khoáng chai Pet Thạch Bích được vận chuyển từ nguồn nước khoáng huyện Trà Bồng và bơm vào bồn chứa. Từ bồn chứa qua hệ thống làm mát rồi hệ thống xử lý. Tại đây nước được qua các công đoạn: lọc thô - lọc tinh - tiệt trùng bằng tia cực tím. Nước khoáng sau khi xử lý được chuyển đến tổ hợp máy chiết rót, vặn nắp hoàn toàn tự động. Chai và nắp được rửa sạch và khử trùng bằng P3Oxonia và sau đó được tráng lại bằng nước đã qua tiệt trùng. Sản phẩm ra khỏi dây chuyền cuối cùng được tròng nhãn, màng co và đi qua hầm co, qua công đoạn in Date (ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng) và nhập kho thành phẩm.

Sơ đồ 2.2. Quy trình công nghệ sản xuất nước khoáng có Gaz lạt
Nguyên vật liệu nước khoáng từ bồn chứa được qua hệ thống xử lý, tại đây nước được xử lý qua các công đoạn: lọc thô – lọc tinh – tiệt trùng bằng tia cực tím. Nước sau khi xử lý chuyển qua bồn trung gian.
Dịch bán thành phẩm sau khi hoàn thiện các thông số kỹ thuật, được chuyển đến hệ thống làm lạnh và bảo hòa khí CO2. Dịch sau khi ra khỏi hệ thống bão hòa CO2 đã đạt các thông số kỹ thuật về áp suất tổng, hàm lượng khí CO2 hòa tan và được chuyển qua tổ hợp máy chiết rót, dập nắp, dán nhãn và in ngày tháng sản xuất, thời hạn sử dụng. Sản phẩm sau khi hoàn thành cung đoạn cuối cùng như: kiểm tra, phân loại được chuyển nhập kho.
                                                 
                                            Thành phẩm                                 
Sơ đồ 2.3. Quy trình công nghệ sản xuất nước khoáng có Gaz ngọt

Với loại sản phẩm nước khoáng có Gaz ngọt, quy trình công nghệ sản xuất như sau:
Nước khoáng NVL được qua hệ thống xư lý nước, tại đây nước được xử lý qua các công đoạn: lọc thô - lọc tinh - tiệt trùng bằng tia cực tím. Nước sau khi xử lý chuyển vào bình phối trộn. Đường Glucôza, A xít định lượng và cho vào nấu xirô. Sau đó được đưa vào hệ thống lọc để loại bỏ các phần tử không tan trong dung dịch và tiếp tục đi vào hệ thống thanh trùng, làm mát. Dịch xirô sau khi thanh trùng, làm mát được chuyển vào bồn phối trộn cùng với nước khoáng đã được xử lý theo tỷ lệ tính toán trước. Sau khi điều chỉnh hàm lượng Axít đúng yêu cầu kỹ thuật và bổ sung hương hiệu. Dịch bán thành phẩm sau khi hoàn thiện thông số lý – hóa chuyển đến hệ thống làm lạnh và bão hòa khí CO2. Dịch ra khỏi hệ thống bão hòa CO2 đã đủ tiêu chuẩn về áp suất tổng, hàm lượng khí CO2 hòa tan và chuyển qua tổ hợp máy chiết rót, dập nắp, dán nhãn, in ngày sản xuất, thời gian sử dụng, kiểm nghiệm, nhập kho.
2.1.2.2. Đặc điểm sản phẩm nước khoáng Thạch Bích

Nước khoáng Thạch Bích là loại hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người sử dụng, do đó đòi hỏi được quản lý, kiểm nghiệm chất lượng nghiêm ngặt trước, trong và cả sau quá trình sản xuất.

Sản phẩm nước khoáng Thạch Bích ít đa dạng, nhưng phục vụ nhu cần thiết yếu của đại bộ phận dân cư. Đòi hỏi các nhà quản trị Nhà máy phải có sự hiểu biết sâu sắc về sản phẩm và phải có đủ năng lực để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của mình.

Sản phẩm nước khoáng Thạch Bích có thời hạn sử dụng không dài, vì vậy quá trình sản xuất và tiêu thụ phải được lập kế hoạch chặt chẽ, tránh tình trạng tồn đọng sản phẩm quá hạn sử dụng, hoặc sản phẩm kém chất lượng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Nhà máy cũng như sức khỏe người tiêu dùng.

2.1.3. Đặc điểm thị trường kinh doanh nước khoáng Thạch Bích

2.1.3.1.  Môi trường kinh doanh vi mô
Ngành sản xuất nước khoáng đang hoạt động trong một thị trường tiềm năng rộng lớn. Nước uống đảm bảo chất lượng là sản phẩm thiết yếu đối với bất cứ xã hội nào. Hơn hai mươi năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đang có những bước phát triển ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên. Bên cạnh đó, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi trong những năm gần đây tăng trưởng nhanh. Từ một tỉnh cơ cấu kinh tế: nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn (1989 – 1990) và số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chỉ đạt một phần tư số chi trong năm. Năm 2009, số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh khoảng 14,5 ngàn tỷ đồng, là một trong bảy tỉnh - thành có só thu ngân sách cao cả nước. Đây là điều kiện thuận lợi để Nhà máy nước khoáng Thạch Bích tiêu thụ mạnh mẽ trong tỉnh. 

Hiện nay sản phẩm nước khoáng Thạch Bích đã có trên 46 tỉnh và các thành phố lớn như: Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Phòng.


Mặc dù có thị trường tiềm năng rộng, nhưng kinh doanh nước khoáng Thạch Bích tại Quảng Ngãi mang tính cạnh tranh cao. Sự cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh mà còn cạnh tranh khốc liệt hơn giữa các thương hiệu nước khoáng các tỉnh khác do chất lượng tốt hơn và tỷ lệ hoa hồng cho đại lý cao hơn như: Công ty nước khoáng Khánh Hoà (thương hiệu: Đảnh Thạnh, Vikoda); Công ty nước khoáng Vĩnh Hảo (thương hiệu: Vĩnh Hảo)

Bên cạnh đó ngoài việc tuân thủ pháp luật giống như bất cứ một ngành nghề nào, kinh doanh nước khoáng Thạch Bích còn tuân thủ nhiều quy định đặc thù của ngành. Tất cả các loại nước khoáng muốn sản xuất kinh doanh đều phải đăng ký qua Chi Cục đo lường chất lượng tỉnh về chất lượng sản phẩm và thời gian sử dụng.

2.1.3.2. Môi trường kinh doanh vĩ mô

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở nước ta đã và đang được giữ vững; đồng thời Luật doanh nghiệp Nhà nước năm 2005 đã đi vào cuộc sống và từng bước bổ sung sửa đổi ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nói chung và Nhà máy nước khoáng Thạch Bích nói riêng phát triển.


Tuy nhiên an ninh chính trị thế giới có nhiều biến động lớn, làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Nhà máy. Bởi NVL sử dụng trong sản xuất phần lớn nhập từ nước ngoài như: hương hiệu, hạt nhựa Pet,… Mặt khác, Nhà máy xuất khẩu sản phẩm qua thị trường Trung đông như: Yê Men,         ÔMan, A Rập Xaut,… khu vực này thường xuyên có xung đột, làm cho tình hình xuất khẩu Nhà máy gặp không ít khó khăn.


2.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý


2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất

Do đặc thù của sản phẩm nước khoáng nên tổ chức sản xuất kinh doanh của Nhà máy cũng có những nét khác biệt so với loại hình doanh nghiệp sản xuất khác. Quá trình sản xuất sản phẩm nước khoáng đòi hỏi các điều kiện môi trường khắt khe, theo những tiêu chuẩn nhất định về nguồn nước, vệ sinh, không khí, độ ẩm…để đảm bảo cho nước khoáng sản xuất ra khỏi phải nhiễm khuẩn, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích có khu sản xuất tách biệt với khu quản lý và xây dựng các nội quy ra vào khu sản xuất. 

Sơ đồ 2.4. Mô hình tổ chức sản xuất ở Nhà máy nước khoáng Thạch Bích


2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh

a. Hệ thống phân phối của Thạch Bích
Hiện nay Nhà máy đang có hệ thống phân phối sản phẩm có quy mô trải dài trên toàn quốc với 170 đại lý C1. Tuy nhiên, thị phần các sản phẩm giải khát đóng lon, nước khoáng chai Pet của Nhà máy so với nhu cầu nước ép trái cây và nước tăng lực trong nước chỉ chiếm gần 3%. Trà Bí Đao Thạch Bích chỉ mới thâm nhập các thị trường: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Các thị trường còn lại thị phần rất thấp (dưới 10%) bởi Nhà máy chưa thể đầu tư mạnh trong điều kiện năng lực sản xuất của các dây chuyền còn nhiều hạn chế.
Về kênh phân phối nước giải khát Trà xanh, Trà Thảo mộc Nhà máy sản xuất sẽ thừa hưởng kênh phân phối hiện có của Thạch Bích. Đây là một lợi thế để sản phẩm trà Thạch Bích đến tay người tiêu dùng được dễ dàng, nhanh chóng. Tạo thuận lợi cho các Đại lý khi đăng ký mua cùng lúc nhiều sản phẩm, góp phần quan trọng cho chiến lược kinh doanh Nhà máy. Là điều kiện để Nhà máy tăng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và tăng vị thế thương hiệu Thạch Bích trên thị trường.
b. Các giải pháp thị trường
Nhà máy thực hiện đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Trà Bí đao Thạch Bích, nước uống tăng lực Lione thị phần các tỉnh phía Bắc và phía Nam, ổn định sản lượng đối với sản phẩm nước khoáng chai Pet, phát triển sản phẩm mới với công nghệ chiết nóng trong chai Pet, tăng cường xuất khẩu, mở rộng chuỗi sản phẩm thuộc dòng nước ép trái cây và khuếch trương thương hiệu cho các dòng sản phẩm này.
- Đối với thị trường trong nước: khai thác năng lực phân phối của đại lý, thông qua chính sách bán hàng, tăng sản lượng và thị phần tiêu thụ sản phẩm Trà Bí đao Thạch Bích, nước tăng lực Lione tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên gồm các tỉnh Quảng Bình trở vào đến Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Dak Lak. Thực hiện nỗ lực tiếp thị, khai thác tối đa hệ thống khách hàng truyền thống đang tiêu thụ các sản phẩm Thạch Bích bằng cách hỗ trợ xe bán lẻ trực tiếp để tăng độ phủ thị phần các tỉnh Đông Bắc Bộ. Triển khai các chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho người tiêu dùng nhằm gia tăng giá trị thương hiệu. Thực hiện chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường một cách đồng bộ tại các tỉnh Tây Bắc Bộ và Đông Nam Bộ.
Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện các kỹ năng quản lý, bán hàng, đặc biệt là kỹ năng phục vụ khách hàng phù hợp với tiêu thụ sản phẩm cao cấp. Tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn sản phẩm độc đáo để đầu tư một sản phẩm dẫn đầu thị trường nhằm nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.
- Đối với thị trường xuất khẩu: củng cố đẩy mạnh xuất khẩu tại các thị trường hiện có như: Campuchia, Nêpan, Pakistan, Trung Đông. Phát triển và mở rộng thị trường ở các nước khu vực Đông Nam Á và đặc biệt là các nước Nam Châu Á, Trung Đông.
2.1.4.3. Đặc điểm tổ chức quản lý Nhà máy

Nhà máy nước khoáng Thạch Bích trực thuộc Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi. Với số lượng lao động Nhà máy trên 431 người, trong đó bộ phận quản lý 55 người và công nhân, cán bộ kỹ thuật trực tiếp sản xuất 375 người. Mô hình tổ chức quản lý của Nhà máy theo phương thức trực tuyến, chức năng, phân chia bộ máy quản lý doanh nghiệp thành các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm chuyên môn độc lập. Giám đốc thường phân chia công việc cho các phó giám đốc phụ trách từng lĩnh vực như: SXKD, kỹ thuật- chất lượng, thị trường, kế hoạch. Đặc trưng tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy được khái  quát qua sơ đồ 2.5.

Chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh và phòng như:

- Giám đốc Nhà máy: người điều hành toàn bộ và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc công ty các mặt hoạt động của Nhà máy, đại diện ký hợp đồng kinh tế trong phạm vi được Tổng Giám đốc công ty ủy quyền.

- Phó Giám đốc kinh doanh: đại diện Giám đốc Nhà máy giải quyết các vấn đề về hoạt động kinh doanh, tham mưu cho Giám đốc ký các hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền.

- Phó Giám đốc kỹ thuật: đại diện cho Giám đốc quản lý công tác kỹ thuật trong Nhà máy như: chất lượng, số lượng theo kế hoạch; trực tiếp chỉ đạo Phòng KCS, Phòng kỹ thuật sản xuất, Phòng R & D.


   Sơ đồ 2.5. Tổ chức bộ máy quản lý ở Nhà máy nước khoáng Thạch Bích
Chú ý:               quan hệ trực tuyến.
                          quan hệ chức năng.

- Phòng thị trường: có trách nhiệm khảo sát, mở rộng thị trường, cung cấp những thông tin kinh doanh, tham mưu cho Lãnh đạo sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; thông qua các đại lý, tiếp thị viên theo dõi và thu hồi nợ của khách hàng. Tổng kết báo cáo kết quả tiêu thụ, lập kế hoạch tiêu thụ định kỳ.
- Phòng kế hoạch vật tư: có trách nhiệm mua vật tư đảm bảo chất lượng, số lượng theo đúng tiến độ sản xuất. Theo dõi nhập - xuất - tồn vật tư. Trực tiếp tổ chức kiểm nghiệm vật tư và bàn giao cho sản xuất.
- Phòng Tài chính kế toán: chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác tài chính, là nơi tham mưu cho Giám đốc về việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn vốn. Có trách nhiệm giám sát, phản ánh kịp thời công tác kế toán, thu chi hàng ngày, tháng, năm; tính giá thành sản phẩm, xác định kết quả kinh doanh và báo cáo kế toán định kỳ của Nhà máy.

- Phòng tổ chức hành chính: nhiệm vụ quản lý nhân sự trong Nhà máy, phụ trách công tác hành chính, văn thư. Tổ chức cho cán bộ nhân viên Nhà máy học tập chế độ an toàn lao động. Tham mưu cho Giám đốc trong khen thưởng, kỷ luật, điều động, tiếp nhận công nhân viên, hợp đồng lao động…

- Phòng KCS: hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng vật tư, hàng hóa, thành phẩm trước khi nhập kho. Kiểm tra các thiết bị dụng cụ đo lường các thông số kỹ thuật về chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho, định kỳ kiểm tra chất lượng sản phẩm tồn kho.

- Phòng kỹ thuật sản xuất: quản lý kỹ thuật, lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị, tham mưu cho Lãnh đạo Nhà máy trong lĩnh vực hợp lý hóa sản xuất, cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư máy móc để nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Phòng R & D: có trách nhiệm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.
2.2. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích
          2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

Căn cứ quy mô, đặc điểm sản xuất và yêu cầu quản lý doanh nghiệp, bộ máy kế toán Nhà máy nước khoáng Thạch Bích được tổ chức tập trung. Toàn bộ công tác kế toán: từ lập chứng từ ban đầu, ghi chép sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành, lập báo cáo kế toán định kỳ đều thực hiện tại phòng kế toán Nhà máy. Số người làm công tác kế toán Nhà máy 9, trong đó 1 Trưởng phòng và 1 Phó phòng. Mỗi nhân viên kế toán được phân công phụ trách một phần hành cụ thể và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng về công việc được phân công.
Phòng tài chính kế toán của Nhà máy gồm có các phần hành được phân công nhiệm vụ như sau:
- Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng: phụ trách chung.


- Phó phòng: tham mưu cho Trưởng phòng về toàn bộ công tác kế toán Nhà máy.

- Kế toán thanh toán công nợ người bán: theo dõi tiền mặt, tiền gửi, tiền vay, thanh toán, theo dõi công nợ người bán.


Sơ đồ 2.6. Tổ chức bộ máy kế toán tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích
Ghi chú:                quan hệ  trực tuyến.
                              quan hệ chức năng.

- Kế toán vật tư: theo dõi tình hình biến động vật tư cả số lượng và chất lượng. Lập bảng tổng hợp vật tư; phân tích biến động giá trị vật tư.
- Kế toán tiền lương: hạch toán lao động, tiền lương - thưởng, tính toán phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương cho các đối tượng.

- Kế toán giá thành, tổng hợp, TSCĐ: hạch toán, theo dõi sự biến động của TSCĐ, lập bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, tổng hợp toàn bộ chi phí SXKD và tính giá thành. Thực hiện công tác hạch toán tổng hợp, lập báo cáo kế toán theo quy định.

- Kế toán thành phẩm tiêu thụ: theo dõi tình hình nhập – xuất – tồn kho thành phẩm, hàng hóa trả về và tính các khoản mà khách hàng được hưởng.

- Kế toán công nợ người mua: theo dõi công nợ người mua, đôn đốc thu hồi nợ của khách hàng.

- Thủ quỹ: quản lý tiền mặt, thực hiện thu chi tiền mặt, theo dõi sổ quỹ tiền mặt, đối chiếu với kế toán thanh toán.
2.2.2. Hình thức kế toán Nhà máy đang áp dụng
- Hệ thống tài khoản đang sử dụng: Do đặc điểm hoạt động SXKD và theo dõi ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được thuận tiện, dễ dàng; doanh nghệp xây dựng hệ thống tài khoản kế toán riêng dựa trên cơ sở hệ thống tài khoản kế toán thống nhất ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính. Hệ thống tài khoản kế toán Nhà máy đang áp dụng được mở chi tiết thành các tài khoản cấp 3 và cấp 4.
- Hình thức kế toán đang áp dung: Để đảm bảo tính thống nhất trong Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích đang áp dụng hình thức kế toán “nhật ký chứng từ”

Sơ đồ 2.7. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức “ nhật ký chứng từ”

Ghi chú:
                            ghi hàng ngày

                            ghi cuối tháng
                            quan hệ đối chiếu
- Các phương pháp kế toán cơ bản đang thực hiện tại Nhà máy:

* Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Nhà máy áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để  hạch toán hàng tồn kho.

* Phương pháp tính giá hàng xuất kho: áp dụng phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Thời điểm tính giá hàng xuất kho là cuối tháng.

* Phương pháp khấu hao: được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, theo thời gian sử dụng ước tính, phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

* Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ.

2.2.3. Tổ chức công tác kế toán

 Nước khoáng Thạch Bích trang bị phần mềm kế toán cho toàn Nhà máy: khối quản lý sản xuất, khối quản lý kinh doanh, đều sử dụng chung một chương trình phần mềm kế toán MiSa của Công ty cổ phần MiSa. Cuối tháng, số liệu các bộ phận kho vật tư, kho thành phẩm và các phân xưởng sản xuất... gửi qua mạng nội bộ về máy chủ ở Phòng Kế toán để tổng hợp số liệu. Sau khi đã kiểm tra số liệu đúng, kế toán tổng hợp in những sổ chi tiết, bảng biểu tổng hợp, cuối quý kiểm tra số liệu lần cuối và in quyết toán tài chính.

    Sơ đồ 2.8. Trình tự hạch toán sử dụng phần mềm
Ghi chú:

                            ghi hàng ngày,
                    quan hệ đối chiếu,
                            ghi cuối tháng.
2.3. Thực trạng công tác phân loại và lập dự toán chi phí tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích

Trên cơ sở nghiên cứu thực tế kế toán quản trị chi phí về phân tích biến động chi phí tại Nhà máy, tác giả có những đánh giá về công tác phân loại chi phí, kiểm soát chi phí và phân tích biến động chi phí, tập trung vào các nội dung sau:

2.3.1. Thực trạng phân loại và hạch toán chi phí ở Nhà máy
Do quy trình công nghệ sản xuất nước khoáng Thạch Bích khép kín, liên tục, chênh lệch giữa sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ nhỏ; vì vậy không có sản phẩm dở dang cuối kỳ.
Chi phí sản xuất được phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. Theo cách phân loại này, chi phí được chia thành:

 2.3.1.1.  Chi phí trong sản xuất, gồm
- Chi phí NVL trực tiếp gồm: Nước khoáng nguyên liệu, đường RS, Than hoạt tính hạt, dung môi, mực in, nước rửa, AxitNitric, AxitCitric, thuốc tím, than bột, đất trợ lọc tinh, NaOH, hương chanh, nắp ken…
Các NVL trực tiếp khi xuất để chế tạo nước khoáng Pet được hạch toán vào TK 621.06.01; xuất chế tạo nước khoáng có Gaz, hạch toán vào TK 621.06.02; xuất chế tạo nước khoáng Bình, hạch toán vào TK 621.06.03 và xuất chế tạo Nhóm sản phẩm Dinh dưỡng, hạch toán vào TK 621.06.04.
- Chi phí nhân công trực tiếp: là chi phí lao động được tính trực tiếp vào giá thành, bao gồm: lương sản phẩm, lương thêm giờ, tiền ăn giữa ca và các khoản trích theo lương: BXHX, BHYT, KPCĐ, BHTN  của công nhân trực tiếp sản xuất.
Chi phí nhân công trực tiếp tính trên cơ sở xác nhận số sản phẩm hoàn thành, đủ chuẩn nhập kho từ Phòng KCS cho từng ca - tổ sản xuất từng loại sản phẩm. Khi chi phí nhân công trực tiếp sản xuất nước khoáng Pet được hạch toán vào TK622.06.01, nhân công trực tiếp sản xuất nước khoáng Gaz được hạch toán vào TK 622.06.02, nhân công trực tiếp sản xuất nước khoáng Bình được hạch toán vào TK 622.06.03 và nhân công trực tiếp sản xuất Nhóm sản phẩm Dinh dưỡng được hạch toán vào TK 622.06.04.
Phân bổ chi phí nhân công trực tiếp cho từng sản phẩm:

- Chi phí sản xuất chung: là chi phí liên quan đến tổ chức, quản lý phục vụ sản xuất ở phân xưởng ngoài chi phí NVL trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp, bao gồm: điện, nước, hơi bảo hòa, hóa chất, nhớt, găng tay, khấu hao máy móc thiết bị - nhà xưởng sản xuất, sửa chữa thường xuyên TSCĐ ở phân xưởng, Thuế Tài nguyên phải nộp khi khai thác nước khoáng, chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm…
Chi phí sản xuất chung để sản xuất sản phẩm nước khoáng Pet và phân bổ cho sản phẩm này, được hạch toán vào TK 627.06.01. Để sản xuất sản phẩm nước khoáng Gaz, được hạch toán vào TK 627.06.02. Để sản xuất sản phẩm nước khoáng Bình, được hạch toán vào TK 627.06.03 và để sản xuất Nhóm sản phẩm Dinh dưỡng, được hạch toán và TK 627.06.04.

Trong chi phí sản xuất chung tại Nhà máy gồm có: chi phí biến đổi và chi phí cố định. Chi phí cố định gồm: chi phí khấu hao thiết bị, nhà xưởng và chi phí trích các khoản bảo hiểm theo lương của công nhân, bộ phận quản lý phân xưởng. Chi phí biến đổi gồm: chi phí tiền công của công nhân, bộ phận quản lý phân xưởng, chi phí điện - nước phục vụ tại xưởng sản xuất, chi phí hơi bảo hòa, hóa chất, nhớt, găng tay…
2.3.1.2. Chi phí ngoài sản xuất gồm:
- Chi phí bán hàng: là toàn bộ các chi phí có liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm trong Nhà máy:
+ Chi phí nhân viên đi thị trường, chi phí vận chuyển sản phẩm đến các đại lý;
+ Chi phí quảng cáo, khuyến mãi chào hàng bằng sản phẩm, chi phí khuyến khích tăng sản lượng;
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bốc xếp;
+ Chi phí quảng cáo bằng hiện vật, chi phí khuyến mãi bằng hàng hóa;

+ Công cụ, dụng cụ phục vụ bán hàng khác…
Chi phí bán hàng được tập hợp định kỳ: tháng và phân bổ theo số lượng sản phẩm từng nhóm, cụ thể:

Sau khi phân bổ cho từng đối tượng (nhóm sản phẩm) chịu chi phí, kế toán hạch toán vào TK 641.06.01 cho nước khoáng chai Pet, vào TK 641.06.02 cho nước khoáng Gaz, vào TK 641.06.03 cho nước khoáng Bình và vào TK 641.06.04 cho nhóm Dinh dưỡng. Cuối kỳ kế toán kết chuyển sang TK 911 tương ứng để xác định kết quả kinh doanh theo từng nhóm sản phẩm.
- Chi phí quản lý Nhà máy: là chi phí có liên quan chung đến toàn bộ quản lý, điều hành tại Nhà máy, bao gồm:
+ Chi phí hành chính: lương, các khoản trích theo lương, điện - nước, điện thoại… phục vụ cho bộ phận quản lý;
+ Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận hành chính;
+ Chi phí văn phòng phẩm và chi phí khác… phục vụ việc điều hành, quản lý Nhà máy; 
Chi phí quản lý Nhà máy tập hợp theo định kỳ hàng tháng và phân bổ theo số lượng sản phẩm từng nhóm ( như phân bổ chi phí bán hàng). Sau khi phân bổ cho từng đối tượng (nhóm sản phẩm) chịu chi phí, kế toán hạch toán vào TK 642.06.01 cho nước khoáng chai Pet, vào TK 642.06.02 cho nước khoáng Gaz, vào TK 642.06.03 cho nước khoáng Bình và vào TK 642.06.04 cho Nhóm Dinh dưỡng. Cuối kỳ kế toán kết chuyển sang TK 911 tương ứng để xác định kết quả kinh doanh theo từng nhóm sản phẩm.


2.3.2. Thực trạng công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích

Định kỳ Nhà máy tiến hành lập dự toán tổng quát bao gồm tập hợp các dự toán chi tiết cho tất cả các giai đoạn của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong dự toán tổng quát là dự toán chi phí kinh doanh, gồm dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán hàng và dự toán chi phí quản lý Nhà máy. Các dự toán chi phí này đều được lập trên cơ sở đáp ứng yêu cầu tiêu thụ và sản xuất trong năm.

Để tiến hành dự toán các yếu tố chi phí sản xuất phù hợp, trước hết Nhà máy dự toán doanh thu tiêu thụ trong năm 2010.

Bảng 2.2. Dự toán tiêu thụ sản phẩm Nhà máy năm 2010
	T

T
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	N/K

Pet
	N/K

Gaz
	N/K

Bình
	Nhóm

Dinh dưỡng
	Toàn bộ Nhà máy

	1
	Số lượng thành phẩm tiêu thụ
	1.000l
	6.014
	18.535
	9.283
	10.560
	44.392

	2
	Đơn giá bán
	đồng
	2.839
	3.441
	769
	8.402
	

	3
	Doanh thu = (1) * ( 2)
	Tr.đồng
	17.073,8
	63.778,9
	7.138,6
	88.725,1
	176.716,4


      ( Nguồn: Phòng Tài chính – kế toán, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích)

Trên cơ sở số lượng từng nhóm sản phẩm tiêu thụ trong năm, định mức tiêu hao NVL cho từng nhóm sản phẩm và đơn giá tại thời điểm lập dự toán; Nhà máy xây dựng dự toán NVL trong năm như sau:

- Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phản ảnh tất cả chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất đã được thể hiện trên dự toán khối lượng thành phẩm sản xuất.
Để lập dự toán NVL trực tiếp cần xác định:


▪ Định mức tiêu hao NVL để sản xuất 1.000lít sản phẩm;


▪ Đơn giá nguyên vật liệu;


▪ Dự kiến số lượng sản phẩm sản xuất.

Bảng 2.3. Dự toán về khối lượng sản xuất của Nhà máy năm 2010
	T

T
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	N/K

Pet
	N/K
Gaz
	N/K
Bình
	Nhóm
Dinh dưỡng
	Toàn bộ Nhà máy

	1
	Số lượng thành phẩm tiêu thụ
	1.000l
	6.014
	18.535
	9.283
	10.560
	44.392

	2
	Số lượng thành phẩm tồn kho cuối năm
	1.000l
	92
	105
	50
	45
	292

	3
	Tổng nhu cầu thành phẩm = (1) + (2)
	1.000l
	6.106
	18.640
	9.333
	10.605
	44.684

	4
	Số lượng thành phẩm tồn kho đầu năm
	1.000l
	1.024
	2.431
	422
	2.876
	6.753

	5
	Số lượng thành phẩm cần sản xuất = (3)- (4)
	1.000l
	5.082
	16.209
	8.911
	7.729
	37.931


         ( Nguồn: Phòng Tài chính – kế toán, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích)


Do Nhà máy sản xuất nhiều loại sản phẩm, nên tác giả minh họa 1 loại sản phẩm Gaz và được tính như sau:
Và dự toán chi phí NVL trực tiếp xuất dùng cho sản phẩm nước khoáng Gaz sẽ là:

Bảng 2.4. Dự toán chi phí NVL cho 1000lít nước khoáng Gaz năm 2010
	TT
	Tên NVL
	Đơn vị tính
	Định mức KT- KT
	Đơn gía
dự toán
	Thành tiền
(đồng)
	Ghi chú

	1
	Đường RS
	Kg
	80
	17.500
	1.400.000
	

	2
	Nước nguyên liệu
	M3
	1,1
	60.000
	66.000
	

	3
	Than hoạt tính hạt
	Kg
	0,27
	9.000
	2.430
	

	4
	Khí CO
	//
	9
	4.350
	39.150
	

	5
	P3- Lubaklar
	//
	0,05
	37.500
	1.875
	

	6
	Clorin
	//
	0,01
	67.400
	674
	

	7
	Dung môi
	Ml
	5,00
	250
	1.250
	

	8
	Mực in
	//
	1,2
	1.000
	1.200
	

	9
	Nước rửa
	//
	4
	170
	680
	

	10
	Axit Nitric
	Kg
	0,04
	10.300
	412
	

	11
	Hương chanh
	Kg
	0,56
	204.000
	114.240
	

	12
	Axit Citric
	Kg
	0,92
	15.500
	14.260
	

	13
	Benzoat Natri
	Kg
	0,16
	39.300
	6.288
	

	14
	Glyxerin
	Kg
	0,003
	13.500
	40,5
	

	15
	Thuốc tím
	Kg
	0,003
	50.900
	152,7
	

	16
	Đất trợ lọc thô
	Kg
	0,07
	15.800
	1.106
	

	17
	Đất trợ lọc tinh
	Kg
	0,05
	23.500
	1.175
	

	18
	Than bột
	Kg
	0,22
	65.326
	14.371,7
	

	19
	NaOH
	Kg
	2
	11.300
	22.600
	

	20
	P3 Stabilon
	Kg
	0,08
	106.000
	8.480
	

	21
	Nắp ken
	Cái
	2.350
	80
	188.000
	

	Tổng cộng
	1.884.385
	


     ( Nguồn: Phòng Tài chính – kế toán, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích)
Bảng 2.5. Dự toán chi phí NVL cho 1000lít nước khoáng Pet năm 2010
	TT
	Tên NVL
	Đơn vị tính
	Định mức KT- KT
	Đơn gía

Dự toán (đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Nước nguyên liệu
	M3
	1,30
	60.000
	78.000
	

	2
	P3 oxonia
	Kg
	0,50
	50.400
	25.200
	

	3
	P3 Lubaklar
	Kg
	0,10
	37.500
	3.750
	

	4
	Dung môi
	Ml
	8,00
	250
	2.000
	

	5
	Nước rữa
	Ml
	3,00
	170
	510
	

	6
	Mực in
	Ml
	1,20
	1.000
	1.200
	

	7
	Clorine
	Kg
	0,02
	25.000
	500
	

	8
	NaOH
	Kg
	0,80
	10.300
	8.240
	

	9
	HNO3
	Kg
	0,04
	11.000
	440
	

	10
	H2SO4
	Kg
	0,20
	13.000
	2.600
	

	11
	Thùng Carton
	Cái
	95,50
	3.600
	343.800
	

	12
	Chai Pet
	Cái
	2.900
	470
	1.363.000
	

	13
	Màng co cổ
	Cái
	2.900
	12
	34.800
	

	14
	Nắp vặn
	Cái
	2.910
	95
	276.640
	

	15
	Nhãn sản phẩm
	Cái
	2.900
	55
	159.500
	

	16
	Băng keo
	Cuộn
	1,30
	7.700
	10.010
	

	Tổng cộng
	2.310.190
	


     ( Nguồn: Phòng Tài chính – kế toán, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích)

Tương tự như sản phẩm nước khoáng Gaz và nước khoáng Pet, Nhà máy dự toán chi tiết NVL cho hai nhóm sản phẩm khác. Và dự toán tổng NVL qua bảng sau:
Bảng 2.6. Dự toán NVL sử dụng năm 2010 của Nhà máy
	T

T
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	N/K

Pet
	N/K

Gaz
	N/K

Bình
	Nhóm

Dinh dưỡng
	Toàn bộ Nhà máy

	1
	Số lượng thành phẩm cần sản xuất
	1.000l
	5.082
	16.209
	8.911
	7.729
	37.931

	2
	Chi phí NVL cho 1.000lít sản phẩm
	Tr.đồng
	2,310
	1,884
	0,122
	6,530
	

	3
	Tổng chi phí NVL trực tiếp
	Tr.đồng
	11.739,4
	30.537,7
	1.087,1
	50.470,3
	93.834,5


     ( Nguồn: Phòng Tài chính – kế toán, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích)


- Dự toán chi phí nhân công trực tiếp được xây dựng từ dự toán khối lượng sản xuất. Dự toán này cung cấp thông tin quan trọng để Nhà máy duy trì lực lượng lao động vừa đủ để đáp yêu cầu sản xuất. Tránh tình trạng lãng phí hoặc bị động trong sử dụng lao động. Đối với biến phí công nhân trực tiếp, để lập dự toán Nhà máy cần xây dựng định mức lao động trên đơn vị sản phẩm.

Để quản lý chi phí nhân công trực tiếp có hiệu quả, Nhà máy xây dựng hệ thống đơn giá tiền công từng công đoạn sản xuất tương ứng cho từng loại – nhóm sản phẩm. Tác giả chỉ minh họa đơn giá tiền công Một đơn vị sản phẩm nước khoáng Gaz được xây dựng như sau:
Bảng 2.7. Định mức đơn giá tiền lương cho một lít sản phẩm NK Gaz
	TT
	Tên sản phẩm
	Công đoạn sản xuất sản phẩm
	Đơn giá
1 lít (đ)
	Ghi chú

	1
	Nước khoáng Gaz
	Nước khoáng NVL - làm mát - hệ xử lý.
	150
	

	2
	
	Lọc thô - lọc tinh - tiệt trùng. 
	100
	

	3
	
	Hòa tan - thanh trùng - bồn trung gian - làm lạnh.
	150
	

	4
	
	CO2  -  xử lý  -  bảo hòa khí CO2.
	100
	

	5
	
	Chai nắp – máy rửa - chiết rót, đóng nắp.
	100
	

	6
	
	In NSX & HSD - nhập kho.
	70
	

	Tổng cộng
	670
	


      ( Nguồn: Phòng Tài chính – kế toán, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích)


Tương tự như sản phẩm nước khoáng Gaz, Nhà máy xây dựng dự toán chi phí nhân công trực tiếp cho các nhóm sản phẩm khác và được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.8. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp năm 2010
	T

T
	Chỉ tiêu
	Đơn

vị tính
	N/K

Pet
	N/K

Gaz
	N/K

Bình
	Nhóm

Dinh dưỡng
	Toàn bộ Nhà máy

	1
	Số lượng thành phẩm cần sản xuất
	1.000l
	5.082
	16.209
	8.911
	7.729
	37.931

	2
	Định mức đơn giá tiền công tính cho 1 đơn vị sản phẩm
	Đồng
	310
	670
	290
	567
	

	3
	Tổng chi phí nhân công trực tiếp được dự toán
	Tr.đồng
	1.575,4
	10.860
	2.584,2
	4.382,3
	19.401,9


      ( Nguồn: Phòng Tài chính – kế toán, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích)


- Dự toán chi phí sản xuất chung của Nhà máy được lập dựa trên kết quả thực tế sản xuất chung năm trước và dự tính chi phí sản xuất chung năm sau tăng do sản lượng tăng. Nhà máy tiến hành tách biệt phần biến phí sản xuất chung và định phí sản xuất chung.


Trong đó:


- Dự toán biến phí sản xuất chung tại Nhà máy được lập căn cứ trên tổng số giờ sản xuất trong năm của từng nhóm sản phẩm với định mức chi phí cho một giờ sản xuất. 
- Tổng số giờ máy hoạt động trong năm của từng nhóm sản phẩm dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật: khi Một giờ máy sản xuất tạo ra bao nhiêu lít sản phẩm. 
- Chẳng hạn, Một giờ máy phân xưởng nước khoáng Pet hoạt động sản xuất khoảng 3.380lít sản phẩm, Một giờ máy phân xưởng nước khoáng Gaz hoạt động sản xuất khoảng 5.003lít sản phẩm, Một giờ máy phân xưởng nước khoáng Bình hoạt động sản xuất khoảng 4.900lít sản phẩm và Một giờ máy phân xưởng Nhóm Dinh dưỡng hoạt động sản xuất khoảng 2.080lít sản phẩm.
- Trên cơ sở số giờ máy hoạt động bình quân trong năm và biến phí sản xuất chung tiêu hao cho Một giờ máy hoạt động, doanh nghiệp xây dựng tổng biến phí sản xuất chung của loại – nhóm sản phẩm.
Bảng 2.9. Dự toán chi phí sản xuất chung năm 2010
	T

T
	Chỉ tiêu
	Đơn

vị tính
	N/K

Pet
	N/K

Gaz
	N/K

Bình
	Nhóm

Dinh dưỡng
	Toàn bộ Nhà máy

	1
	Tổng số giờ trực tiếp dùng vào sản xuất
	Giờ
	1.500
	2.700
	1.800
	3.700
	9.700

	2
	Biến phí sản xuất chung của một giờ
	1.000đ
	550
	650
	100
	700
	

	3
	Tổng biến phí sản xuất chung =(1)x(2)
	Tr.đ
	825
	1.755
	180
	2.590
	5.350

	4
	Định phí sản xuất chung
	Tr.đ
	130
	130
	130
	130
	520

	5
	Tổng chi phí sản xuất chung =(3)+(4)
	Tr.đ
	955
	1.885
	310
	2.720
	5.870


     ( Nguồn: Phòng Tài chính – kế toán, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích)


- Dự toán gía vốn hàng bán là tổng giá thành của khối lượng thành phẩm tiêu thụ trong kỳ bao gồm chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

 - Trên cơ sở đó Nhà máy nước khoáng Thạch Bích đã xây dựng dự toán giá vốn hàng bán năm 2010 như sau:
Bảng 2.10A. Dự toán giá vốn hàng bán năm 2010
	T

T
	Chỉ tiêu
	Đơn

vị tính
	N/K

Pet
	N/K

Gaz
	N/K

Bình
	Nhóm

Dinh dưỡng
	Toàn bộ Nhà máy

	1
	CP NVL TT
	Tr.đ
	11.739,4
	30.537,7
	1.087,3
	50.470,3
	93.834,7


Bảng 2.10B. Dự toán giá vốn hàng bán năm 2010
	T

T
	Chỉ tiêu
	Đơn

vị tính
	N/K

Pet
	N/K

Gaz
	N/K

Bình
	Nhóm

Dinh dưỡng
	Toàn bộ Nhà máy

	2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	Tr.đ
	1.575,4
	10.860
	2.584,2
	4.382,3
	19.401,9

	3
	Chi phí sản xuất chung
	Tr.đ
	955
	1.885
	310
	2.720
	5.870

	4
	Tổng chi phí sản xuất.
	Tr.đ
	14.269,8
	43.282,7
	3.981,5
	57.572,6
	119.106,6

	5
	Số lượng sản phẩm sản xuất
	1.000l
	5.092
	16.199
	8.891
	7.719
	37.901

	6
	Giá thành đơn vị  (lít)
	đồng
	2.802
	2.672
	448
	7.459
	

	7
	Giá thành sản phẩm tồn kho đầu năm
	Tr.đ
	2.764,8
	6.393,5
	464,2
	10.641,2
	20.263,7

	8
	Gía thành sản phẩm tồn kho cuối năm
	Tr.đ
	248,4
	273
	55
	301,5
	877,9

	9
	Giá vốn hàng bán
	Tr.đ
	16.786,2
	49.403,2
	4.390,7
	67.912,3
	138.492,4


   (Nguồn: Phòng Tài chính – kế toán, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích)
2.4. Đánh giá thực trạng công tác phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại Nhà máy

2.4.1. Về kế toán quản trị tại Nhà máy

- Phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại Nhà máy thuộc bộ phận kế toán quản trị. Hệ thống kế toán Nhà máy đang dùng có sự kết hợp cả kế toán tài chính và kế toán quản trị mà phần lớn là phục vụ cho kế toán tài chính. Bởi vậy, Nhà máy chỉ đi sâu và chú trọng vào việc thu thập thông tin cho kế toán tài chính mà thường bỏ qua thu thập thông tin cho kế toán quản trị.

- Thông thường những doanh nghiệp có hệ thống kế toán quản trị hoạt động hiệu quả là những doanh nghiệp có quy mô lớn như tập đoàn, các tổng công ty hoặc những công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thừa hưởng, học tập kinh nghiệm kế toán quản trị từ các nước phát triển. Và họ sẵn sàng bỏ ra những khoản chi phí lớn để xây dựng hệ thống kế toán quản trị hoàn chỉnh. 

- Cơ sở vật chất trang bị cho kế toán còn nhiều hạn chế, việc vận dụng phần mềm kế toán vào thực tiễn vẫn còn nhiều bất cập. Kiến thức các nhà quản trị Nhà máy và các nhân viên kế toán được đào tạo chắc chắn sẽ bị lạc hậu dần so với kiến thức trong điều kiện kinh doanh không ngừng biến đổi như hiện nay. Vì vậy, việc điều chỉnh kinh doanh theo kinh nghiệm là chủ yếu. 

- Kiến thức kế toán quản trị của cán bộ kế toán ở Nhà máy còn nhiều hạn chế; bởi vì, loại hình kế toán quản trị cũng khá mới mẻ và hầu hết nhân viên kế toán chỉ được tiếp cận qua các khóa đào tạo ngắn hạn. Và Nhà máy chưa nhìn nhận đầy đủ về tầm quan trọng của kế toán quản trị trong môi trường kinh doanh biến động như hiện nay.

- Việc phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh trong kế toán quản trị đòi hỏi có sự kết hợp chặt chẽ giữa các phòng như: Phòng Kỹ thuật sản xuất tiến hành xây dựng một định mức chi phí tương đối chính xác; Phòng Tài chính kế toán phải dự toán xu hướng tăng - giảm giá cả các chi phí bỏ ra; bộ phận thống kê các phân xưởng có sự theo dõi sát đúng chi phí tiêu hao cho từng loại sản phẩm.... Tuy nhiên vấn đề này chưa thật sự được coi trọng tại Nhà máy.

2.4.2. Về công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh

Dù đã có nền móng khá tốt về định mức kinh tế kỹ thuật, nhưng việc lập dự toán ở Nhà máy chủ yếu dựa vào số liệu lịch sử. Tiến hành lập dự toán định kỳ, Nhà máy chưa phân tích và tiên đoán xu hướng biến động giá cả đầu vào sản xuất, vì vậy dự toán chưa sát với thực tế, chưa mang tính khả thi cao. Ngược lại, hệ thống định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được Nhà máy xây dựng khá chuẩn xác, là cơ sở chủ động trong khâu mua, dự trữ và cung ứng NVL cho sản xuất.

2.4.3. Về công tác phân tích thông tin, ra quyết định kinh doanh

Nhà máy chưa quan tâm đúng mức, chưa lập được các báo cáo phân tích chi phí, sự biến động của chi phí, tìm ra nguyên nhân dẫn đến các biến động đó dựa trên dự toán linh hoạt để sản xuất cho từng nhóm sản phẩm. Nhà máy chỉ tiến hành lập dự toán tĩnh theo mức độ hoạt động trong dự toán. Bởi vậy, việc phân tích biến động chi phí của Nhà máy (nếu có) chỉ mang tích thủ tục, chưa sử dụng được các kỹ thuật phân tích thông tin về chi phí của kế toán quản trị để làm căn cứ quyết định việc định giá bán hoặc ký hợp đồng kịp thời và kiểm soát tốt chi phí sản xuất phát sinh.
2.4.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng nhóm sản phẩm

Nhà máy nước khoáng Thạch Bích hiện nay chưa tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh chi tiết đến từng nhóm sản phẩm. Việc xem xét hiệu quả kinh doanh này chỉ dừng lại ở tổng kết về doanh thu tiêu thụ của từng loại (nhóm) sản phẩm và doanh thu tiêu thụ trên từng thị trường. Tình hình chi phí kinh doanh cho từng nhóm sản phẩm hoặc từng thị trường tiêu thụ chưa được theo dõi chi tiết để đánh giá tính hiệu quả của từng loại sản phẩm hoặc từng thị trường tiêu thụ. Vì vậy chưa có thông tin đầy đủ để các nhà quản trị đơn vị hạch định chiến lược sản xuất kinh doanh về phát triển các nhóm sản phẩm hoặc thị trường mà Nhà máy đang có lợi thế. 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Hệ thống kế toán chi phí,  phân tích biến động chi phí của Nhà máy nước khoáng Thạch Bích trải qua quá trình phát triển phù hợp với những thay đổi của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và môi trường kinh tế đất nước. Mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung kéo dài, làm cho hệ thống kế toán chi phí Nhà máy Đường Quảng Ngãi mang nặng tính phục vụ cho việc cung cấp thông tin về tình hình thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh Nhà nước. Nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, chế độ thống nhất cho hệ thống kế toán chi phí của doanh nghiệp chỉ tập trung vào việc quy định kế toán cho các chỉ tiêu chi phí trên báo cáo tài chính. Nhà máy nước khoáng Thạch Bích đang phát triển về phân tích biến động chi phí ở mức độ thấp so với các thành viên thuộc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Tuy nhiên công tác phân tích biến động chi phí hiện nay của Nhà máy hầu như không có vai trò trong việc cung cấp thông tin cho các nhà quản trị để ra quyết định kinh doanh trên thị trường nhiều biến động như hiện nay. Hơn nữa một số phương pháp phân tích biến động chi phí của Nhà máy hiện nay không thực sự phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh nước giải khát trên địa bàn Quảng Ngãi, miền Trung và Tây Nguyên.
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CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH QUẢNG NGÃI

3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác lập dự toán và ra quyết định kinh doanh tại Nhà máy

3.1.1.  Chiến lược phát triển Nhà máy đến 2015

Nước giải khát là nhu cầu tất yếu của con người, nó là loại hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Khi mức sống xã hội ngày một đi lên thì nhu cầu sử dụng nước tinh khiết càng lớn. Vì vậy các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát nói chung, trong đó có Nhà máy nước khoáng Thạch Bích, muốn tìm kiếm lợi nhuận trong nhiệm vụ cung ứng sản phẩm đảm bảo chất lượng, với mức gía hợp lý. Để giải quyết hài hòa các lợi ích, Nhà máy xây dựng phương án phát triển đến năm 2015 như:
-  Sản lượng: 44.392Ng.lít năm 2010 lên 59.700Ng.lít năm 2015;


- Tăng cường quản lý chặt chẽ các công đoạn sản xuất, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm; thường xuyên nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. Từ 4 nhóm sản phẩm sản xuất năm 2010 như: nước khoáng Pet; nước khoáng Gaz; nước khoáng Bình và 10 loại sản phẩm trong Nhóm sản phẩm Dinh dưỡng. Đến năm 2015 phát triển 16 loại sản phẩm trong Nhóm sản phẩm Dinh dưỡng.
Bảng 3.1. Dự toán kết qủa kinh doanh đến năm 2015
                                                                                                 Đơn vị tính:1.000.000đ

	Năm
	Hoạt động sản xuất kinh doanh
	Lãi vay VCĐ và LĐ
	LN trước thuế

	
	SL (1.000lít)
	Doanh

thu
	Giá vốn
	Chi phí

bán hàng
	Chi phí

QLDN
	
	

	2010
	44.392
	175.327
	145.935
	16.530,9
	1.464,25
	3.230,85
	8.166

	2015
	59.700
	274.480
	224.750
	30.739
	2.697
	853
	15.441


(Nguồn:  Tác giả tự  tính toán).
- Theo Bảng 3.1, Doanh thu tính theo giá bán bình quân tháng 4 - 2010 trong điều kiện giá bán có cạnh tranh với giá thành và Bảng dự toán kết quả kinh doanh đến 2015.
- Tài sản cố định và lưu động lấy theo giá gốc đến cuối năm 2010 và dự kiến mở rộng nhà máy đến 2015.
Bảng 3.2. Kế hoạch đầu tư Nhà máy đến 2015
	T

T
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị TS
cuối  2010
	Giá trị TS
đầu tư 2015
	Chênh lệch

	
	
	
	
	
	Tuyệt
đối
	Tương
đối (%)

	1
	Giá trị tài sản
	1.000đ
	36.123.426
	41.162.349
	5.038.923
	14

	a
	Nhà xưởng
	1.000đ
	9.867.500
	9.867.500
	0
	0

	b
	Tài sản cố định
	1.000đ
	20.255.926
	25.084.165
	4.828.239
	23,8

	c
	Tài sản lưu động
	1.000đ
	6.000.000
	6.210.684
	210.684
	3,5


(Nguồn: Phòng Kỹ thuật sản xuất, Phòng Kế hoạch vật tư, Phòng Tài chính -  kế toán).
3.1.2. Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh
 
 Năm 2010 Nhà máy nước khoáng Thạch Bích đã tiến hành lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh trực tiếp, như chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Chưa thực hiện lập dự toán chi phí ngoài sản xuất: chi phí bán hàng và chi phí quản lý Nhà máy. Để chủ động công tác quản lý Nhà máy và tiêu thụ sản phẩm, đơn vị phải tiến hành lập dự toán chi phí quản lý, chi phí bán hàng cho từng niên độ kế toán.
• Dự toán chi phí bán hàng: chi phí này được dự toán như chi phí sản xuất chung. Tuy nhiên, để đơn giản hóa công tác lập dự toán chi phí bán hàng, tác giả ước tính số sản phẩm từng loại tiêu thụ trong năm và dự toán đơn giá tiêu thụ cho từng loại sản phẩm như sau:
Bảng 3.3. Dự toán chi phí bán hàng năm 2010

	T

T
	Chỉ tiêu
	Đơn

vị tính
	N/K

Pet
	N/K

Gaz
	N/K

Bình
	Nhóm

Dinh dưỡng
	Toàn bộ Nhà máy

	1
	Số lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2010
	1.000l
	5.092
	16.199
	8.891
	7.719
	37.901

	2
	Chi phí tiêu thụ cho đơn vị sản phẩm 2010
	đồng
	405
	470
	371
	461
	

	3
	Tổng CP bán hàng năm 2010  (1  x  2 ) 
	Tr.đ
	2.062,2
	7.613,5
	3.298,6
	3.558,5
	16.532,8



• Dự toán chi phí quản lý Nhà máy  phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức Nhà máy. Bộ phận quản lý Nhà máy nước khoáng Thạch Bích ổn định tổ chức, về số lượng lao động là điều kiện thuận lợi để xây dựng dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp. Tương tự như dự toán chi phí bán hàng, việc lập dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp dựa trên cơ sở đơn giá thực tế chi phí quản lý năm trước, dự toán số lượng tiêu thụ từng loại sản phẩm năm 2010.
Bảng 3.4. Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2010
	T

T
	Chỉ tiêu
	Đơn

vị tính
	N/K

Pet
	N/K

Gaz
	N/K

Bình
	Nhóm

Dinh dưỡng
	Toàn bộ Nhà máy

	1
	Số lượng sản phẩm  tiêu thụ năm 2010
	1.000l
	5.092
	16.199
	8.891
	7.719
	37.901

	2
	Chi phí quản lý cho đơn vị sản phẩm 2010
	đồng
	36
	36
	22
	55
	

	3
	Tổng chi phí QLDN năm 2010 ( 1 x  2 )
	Tr.đ
	183,3
	583,2
	195,6
	424,5
	1.386,6



- Mục tiêu Nhà máy nước khoáng Thạch Bích là tìm kiếm lợi nhuận trong khuôn khổ pháp luật, đạo đức kinh doanh. Thu được lợi nhuận như mong đợi, Nhà máy phải chuyển hóa thành phẩm sang hình thái tiền tệ và tổ chức sản xuất trong điều kiện kiểm soát chi phí tốt nhất, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Muốn làm được điều đó, Nhà máy thường xuyên tiên đoán những điều có nhiều khả năng xảy ra trong sản xuất kinh doanh. Tiến hành lập dự toán từ khâu tiêu thụ, dự toán các yếu tố sản xuất, hạn chế tình trạng bị động, lãng phí trong SXKD.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích có lập dự toán trước khi tiến hành sản xuất kinh doanh, như: dự toán năm, dự toán quý trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật được điều chỉnh qua nhiều năm.


Tuy nhiên, khi tiến hành lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp Nhà máy ước tính sản lượng năm sau với đơn giá thực tế nhân công của 1.000 lít thành phẩm năm trước để tính tổng dự toán chi phí nhân công ở năm kế hoạch. Chi phí nhân công trực tiếp, mức tiền công thể hiện sự cấu thành  nguồn nhân lực trong sản phẩm, hàng hóa. Như vậy, chi phí nguồn nhân lực lao động trở thành nhân tố cấu thành mức tăng trưởng kinh tế cho Nhà máy. Vì vậy, việc lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp của Nhà máy qua các năm là không hợp lý. Vì giá trị sản lượng hàng năm phụ thuộc vào số công nhân sản xuất, số ngày làm việc trong năm, số giờ làm việc trong ngày và năng suất lao động từng công nhân. Năng suất lao động công nhân trực tiếp phụ thuộc vào tay nghề của họ, phụ thuộc tư liệu sản xuất mà Nhà máy hiện có và môi trường sản xuất hiện tại. Nhận thức về tư liệu sản xuất hay công nghệ có vai trò quan trọng trong phát triển Nhà máy, Lãnh đạo chú trọng đầu tư công nghệ từ 36,1tỷ cuối năm 2010 và dự kiến lên 41,1tỷ đầu năm 2015 để tăng năng suất lao động, đem lại chất lượng sản phẩm, tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Trong thời gian này Nhà máy đang tiến hành đầu tư, việc lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp không phụ thuộc yếu tố năng suất lao động làm cho trang bị công nghệ hiện đại tại doanh nghiệp chưa phát huy tác dụng.
3.2. Hoàn thiện nội dung phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại Nhà máy
3.2.1. Phân tích chung chi phí sản xuất
Các nhà sản xuất nói chung đều phải chịu các khoản chi phí về nguyên vật liệu, về lao động cần thiết để chế biến nguyên liệu thành thành phẩm, về phương tiện cần thiết cho quá trình sản xuất chế biến, về các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý chung. 

Để đưa ra nhận xét bước đầu ở Nhà máy nước khoáng Thạch Bích sản xuất kinh doanh có hiệu quả hay không; chúng ta tiến hành đánh giá tình hình giá thành đơn vị từng Nhóm sản phẩm giữa kỳ thực tế so với kế hoạch mà Nhà máy đặt ra.
Với công thức trên, tác giả tính từng nhóm sản phẩm đơn vị trong năm 2010 như sau:

Bảng 3.5. Phân tích tình hình thực hiện giá thành đơn vị 2010
	T

T
	Tên Nhóm sản phẩm
	Đơn
vị

tính
	Giá thành đơn vị năm 2010
	Thực tế so với kế hoạch

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Mức (đồng)
	%

	1
	Nước khoáng Pet
	đồng
	2.800
	2.430
	-370
	-13,21

	2
	Nước khoáng Gaz
	đồng
	2.660
	2.640
	-20
	-0,75

	3
	Nước khoáng Bình
	đồng
	448
	431
	-17
	-3,8

	4
	Nhóm Dinh dưỡng
	đồng
	7.459
	7.898
	439
	+5,9


(Nguồn: Tác giả tự tính toán)
Trong năm 2010, Nhà máy sản xuất Bốn nhóm sản phẩm là: nước khoáng Pet, nước khoáng Gaz, nước khoáng Bình và Nhóm sản phẩm Dinh dưỡng. Kết quả thực hiện giá thành đơn vị giữa kỳ thực tế so với kế hoạch: Giá thành đơn vị nước khoáng Pet giảm 370đ/1lít và tỷ lệ giảm 13,21%; giá thành đơn vị sản phẩm Gaz giảm 20đ/1lít và tỷ lệ giảm 0,75%. Giá thành đơn vị nước khoáng Bình giảm 17đ/1lít và tỷ lệ giảm 3,8%. Ngược lại giá thành đơn vị Nhóm sản phẩm Dinh dưỡng tăng 439đ/1lít và tỷ lệ tăng 5,9%.
Với tình hình trên cho thấy Nhà máy thực hiện giá thành đơn vị tốt. Việc cần đặt ra là đi sâu phân tích nước khoáng Bình, Nhóm sản phẩm Dinh dưỡng và làm rõ nguyên nhân tại sao giá thành đươn vị thực tế tăng so với kế hoạch.
3.2.2. Đánh giá biến động tổng giá thành

Việc phân tích tình hình biến động tổng giá thành của toàn bộ sản phẩm, từng nhóm sản phẩm để Nhà máy nhận thức được một cách tổng quát khả năng tăng - giảm lợi nhuận của doanh nghiệp do tác động ảnh hưởng đến giá thành của từng loại sản phẩm.
Bảng 3.6. Phân tích tình hình biến động tổng giá thành nước khoáng 2010
	T

T
	          Nhóm SP

Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	N/K

Pet
	N/K

Gaz
	N/K

Bình
	Nhóm

Dinh dưỡng
	Toàn bộ Nhà máy

	1
	Số sản phẩm kỳ KH
	1.000l
	5.082
	16.209
	8.911
	7.729
	37.931

	2
	Giá thành đơn vị KH 2010
	đồng
	2.800
	2.660
	448
	7.459
	

	3
	Tổng giá thành KH
	Tr.đ
	14.229,6
	43.115,9
	3.992
	57.650,6
	118.988,1

	4
	Số sản phẩm kỳ TT
	1.000l
	6.014
	18.535
	9.283
	10.560
	44.392

	5
	Giá thành đơn vị thực tế 2010
	đồng
	2.430
	2.640
	431
	7.898
	

	6
	Tổng giá thành thực tế 2010
	Tr.đ
	14.614
	48.932,4
	4.001
	83.403
	150.950,4

	7
	Chênh lệch (tuyệt đối) = (6) - (3) 
	Tr.đ
	384,4
	5.816,5
	9
	25.752,4
	31.962,3

	8
	Chênh lệch ( tương đối) = (7) / (3) x 100%
	%
	2,7
	13,49
	0,22
	44,67
	26,86


Tổng giá thành toàn bộ Nhà máy tăng so với kế hoạch 31.962,3tr.đồng và tỷ lệ tăng 26,86% là do các nguyên nhân sau:
- Do nước khoáng Pet tăng 384,4tr.đồng, tỷ lệ tăng 2,7% là do: số lượng sản phẩm tăng 932ng.lít và giá thành đơn vị giảm so với kế hoạch là 370đ/lít.
- Do nước khoáng Gaz tăng 5.816,5tr.đồng, tỷ lệ tăng 13,49% là do: số lượng sản phẩm tăng 2.326ng.lít và giá thành giá thành đơn vị giảm 20đồng/lít.
- Do nước khoáng Bình tăng 9tr.đồng, tỷ lệ tăng 0,22% là do: số lượng sản phẩm tăng 372ng.lít và giá thành đơn vị giảm 17đồng/lít.
- Do Nhóm Dinh dưỡng tăng 24.979,5tr.đồng, tỷ lệ tăng 42,76% là do: số lượng sản phẩm tăng 2.831ng.lít và giá thành đơn vị tăng 339đồng/lít
3.2.3. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Để phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Nhà máy tiến hành so sánh định mức tiêu hao VNL sản xuất 1000lít sản phẩm và giá NVL giữa thực tế so với kế hoạch. Nhà máy đang sản xuất kinh doanh nhiều nhóm - loại sản phẩm; nhằm chứng minh về biến động chi phí NVL trực tiếp, tác giả chỉ lấy chi phí NVL trực tiếp sản xuất 1000lít sản phẩm nước khoáng Gaz giữa kỳ thực tế so với định mức đặt ra:

3.2.3.1. Phân tích biến động chi phí NVl trực tiếp sản xuất 1000lít nước khoáng Gaz

- Trình tự thực hiện:

+ Xác định chỉ tiêu cần phân tích là NVL trực tiếp sản xuất 1.000lít sản phẩm nước khoáng Gaz, chỉ cần: đường RS, nước nguyên liệu;

+ Xác định đối tượng phân tích: là chênh lệch do biến động giá và lượng NVL trực tiếp của từng chỉ tiêu trên. Trên cơ sở định mức và thực tế NVL trực tiếp, được tập hợp như sau:
	Tên NVL trực tiếp cần

phân tích
	Lượng 
	Giá

	
	Định mức
	Thực tế
	Định mức
	Thực tế

	1. Đường RS
	80kg
	76kg
	17.500đ/kg
	17.500đ/kg

	2. Nước nguyên liệu
	1,1m3
	1,1m3
	60.000đ/m3
	70.000đ/m3


+ Trong năm 2010 Nhà máy dự kiến sản xuất 16.209ng.lít nước khoáng  Gaz. Như vậy tổng lượng NL đường RS dự toán 80kg * 16.209 = 1.296.720kg, tổng lượng NL đường thực tế 76kg * 16.209 = 1.231.884.kg. Tổng lượng nước nguyên liệu dự toán 1,1m3 * 16.209 = 17.829,9.m3, tổng lượng nước nguyên liệu thực tế 1,1m3 * 16.209 = 17.829,9m3
▫ Đường RS: ( 1.330.000đ – 1.400.000đ) * 16.209 = - 1.134,63tr.đ

Nguyên nhân ảnh hưởng:
·Do biến động về giá đường RS : (1.231.884kg * 17.500đ/kg ) – ( 1.231.884kg * 17.500đ/kg ) = 0;
· Do biến động về lượng đường RS : (1.231.884kg * 17.500đ/kg) - (1.296.720kg * 17.500đ/kg) =  - 1.134,630tr.đ

 ▫ Nước nguyên liệu: ( 77.000đ – 66.000đ) * 16.209nglít = 178,299tr.đ;


Nguyên nhân ảnh hưởng: 
· Do ảnh hưởng về giá nước nguyên liệu: (17.829,9m3 * 70.000đ) – (17.829,9m3  * 60.000đ) = 178, 299tr.đ;                                                   
 · Do ảnh hưởng về  lượng nước nguyên liệu: (17.829,9m3 * 60.000đ) – (17.829,9m3 * 60.000đ) = 0;

+ Xác định nguyên nhân của sự biến động NVL theo từng nhân tố:

▫ Biến động về giá NVL: Trong hai loại NVL trực tiếp sản xuất nước khoáng Gaz, biến động về giá nước nguyên liệu tăng ở kỳ thực tế so với dự toán 10.000đ/m3, làm cho tổng chi phí NVL nước khoáng nguyên liệu tăng trong năm 178,299tr.đ. Nguyên nhân, chi phí vận chuyển nước khoáng nguyên liệu tăng, cụ thể do giá dầu tăng so với định mức trước đó.

▫Biến động về lượng: Trong hai loại NVL trực tiếp sản xuất nước khoáng Gaz, có đường RS giảm - 4kg trên 1.000lít sản phẩm. Làm cho tổng chi phí đường RS giảm trong năm 1.134,63tr.đ. Là điều kiện tốt để Nhà máy tăng lợi nhuận trong kỳ. Nguyên nhân, Nhà máy đang đầu tư máy móc thiết bị mới làm tiết kiệm được NVL trực tiếp và do nhu cầu người tiêu dùng có xu hướng giảm lượng ngọt khi dùng sản phẩm doanh nghiệp.

▫  Sơ đồ phân tích về lượng NVL đường RS và nước nguyên liệu:

Sơ đồ 3.1. Phân tích biến động NVL trực tiếp đường RS
Sơ đồ 3.2. Phân tích biến động NVL trực tiếp nước nguyên liệu

Bảng 3.7A. Chi phí NVL thực tế cho 1000lít nước khoáng Gaz năm 2010
	TT
	Tên NVL
	Đơn vị tính
	Số lượng

thực tế
	Đơn gía

thực tế
	Thành tiền

( đồng)
	Ghi chú

	1
	Đường RS
	Kg
	76
	17.500
	1.330.000
	

	2
	Nước nguyên liệu
	M3
	1,1
	70.000
	77.000
	

	3
	Than hoạt tính hạt
	Kg
	0,27
	8.000
	2.160
	

	4
	Khí CO
	//
	7
	4.350
	30.450
	

	5
	P3- Lubaklar
	//
	0,05
	27.500
	1.375
	

	6
	Clorin
	//
	0,01
	67.400
	674
	

	7
	Dung môi
	Ml
	5,00
	250
	1.250
	

	8
	Mực in
	//
	1,2
	1.000
	1.200
	

	9
	Nước rửa
	//
	4
	170
	680
	


Bảng 3.7B. Chi phí NVL thực tế cho 1000lít nước khoáng Gaz năm 2010

	TT
	Tên NVL
	Đơn vị tính
	Số lượng

thực tế
	Đơn gía

thực tế
	Thành tiền

( đồng)
	Ghi chú

	10
	Axit Nitric
	Kg
	0,04
	10.300
	412
	

	11
	Hương chanh
	Kg
	0,56
	247.350
	138.516
	

	12
	Axit Citric
	Kg
	0,92
	12.000
	11.040
	

	13
	Benzoat Natri
	Kg
	0,16
	39.300
	6.288
	

	14
	Glyxerin
	Kg
	0,003
	13.500
	40,5
	

	15
	Thuốc tím
	Kg
	0,003
	50.900
	152,7
	

	16
	Đất trợ lọc thô
	Kg
	0,07
	15.800
	1.106
	

	17
	Đất trợ lọc tinh
	Kg
	0,05
	23.500
	1.175
	

	18
	Than bột
	Kg
	0,22
	50.000
	11.000
	

	19
	NaOH
	Kg
	2
	11.300
	22.600
	

	20
	P3 Stabilon
	Kg
	0,08
	106.000
	8.480
	

	21
	Nắp ken
	Cái
	2.350
	80
	188.000
	   

	Tổng cộng
	1.833.599
	


 (Nguồn: Tác giả tự tính toán)
Bảng 3.8A.Chi phí NVL thực tế cho 1000lít nước khoáng Pet năm 2010
	TT
	Tên NVL
	Đơn vị tính
	Định mức KT- KT
	Đơn gía

dự toán (đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Nước nguyên liệu
	M3
	1,20
	60.000
	72.000
	

	2
	P3 oxonia
	Kg
	0,50
	50.400
	25.200
	

	3
	P3 Lubaklar
	Kg
	0,10
	37.500
	3.750
	

	4
	Dung môi
	Ml
	8,00
	250
	2.000
	

	5
	Nước rữa
	Ml
	3,00
	170
	510
	

	6
	Mực in
	Ml
	1,20
	1.000
	1.200
	

	7
	Clorine
	Kg
	0,02
	25.000
	500
	


Bảng 3.8B. Chi phí NVL thực tế cho 1000lít nước khoáng Pet năm 2010

	TT
	Tên NVL
	Đơn vị tính
	Định mức KT- KT
	Đơn gía

dự toán (đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	8
	NaOH
	Kg
	0,80
	10.300
	8.240
	

	9
	HNO3
	Kg
	0,04
	11.000
	440
	

	10
	H2SO4
	Kg
	0,20
	13.000
	2.600
	

	11
	Thùng Carton
	Cái
	95,50
	3.580
	341.800
	

	12
	Chai Pet
	Cái
	2.900
	470
	1.363.000
	

	13
	Màng co cổ
	Cái
	2.900
	12
	34.800
	

	14
	Nắp vặn
	Cái
	2.910
	95
	276.640
	

	15
	Nhãn sản phẩm
	Cái
	2.900
	55
	159.500
	

	16
	Băng keo
	Cuộn
	1,30
	7.700
	10.010
	

	Tổng cộng
	2.300.190
	


( Nguồn: Tác giả tự tính toán ).
3.2.3.2. Nhận xét chung về sử dụng NVL trực tiếp

▫ Qua bảng 3.9. phân tích chi phí NVL trực tiếp, năm 2010 Nhà máy nước khoáng Thạch Bích tăng sản lượng giữa thực tế so với kế hoạch. Đây là nhân tố tích cực, là điều kiện thuận lợi để Nhà máy tăng lợi nhuận trong kỳ. Thực chất vấn đề này có mang lại hiệu quả kinh doanh hay không, tác giả đi phân tích các khía cạnh sau: tốc độ tăng sản lượng giữa thực tế so với kế hoạch 6.461ng lít sản phẩm ( tương ứng tăng 17,10%). Trong khi đó, tổng gía trị NVL trong năm tăng 51.607,9trđồng ( tương ứng tăng 55%). Nhìn về số tương đối, tốc độ tăng sản lượng chậm hơn tốc độ tăng chi phí NVL, đây là nhân tố bất lợi mà Nhà máy phải đối mặt trong môi trường kinh doanh hiện nay. Nguyên nhân chủ yếu, Nhà máy lập dự toán chi phí NVL cho 1.000lít  sản phẩm Nhóm Dinh dưỡng không đúng với thực tế. Chi phí NVL của nhóm này tăng 2,54trđồng cho 1.000lít sản phẩm, làm cho tổng NVL sản xuất tăng 45.299,8trđồng ( tương ứng tăng 89,74%).
▪ Như Phần 1, Chương II tác gỉa đề cập Nhóm sản phẩm Dinh dưỡng Nhà máy gồm Mười loại sản phẩm và có kế hoạch tăng thêm ở tương lai. Vì vậy, phần lớn các sản phẩm trong Nhóm này, doanh nghiệp đưa vào sản xuất thử một vai năm gần đây. Chưa có điều kiện trải nghiệm để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật hoàn hảo, trên cơ sở xây dựng dự toán hàng năm được chính xác. Xây dựng dự toán NVL cho 1.000lít sản phẩm Nhóm Dinh dưỡng cách xa thực tế là trách nhiệm của Phòng Kỹ thuật sản xuất, Phòng Kế hoạch vật tư. Kế hoạch này làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tài chính trong năm của Nhà máy. Thời gian đến, Nhà máy chú trọng việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho các sản phẩm thuộc Nhóm Dinh dưỡng. Bằng cách tiến hành sản xuất thử nghiệm nhiều lần và xác định số lượng tiêu hao từng loại NVL sản xuất 1.000lít sản phẩm Nhóm Dinh dưỡng. Thường xuyên theo dõi biến động giá NVL đầu vào, nhất là các loại NVL nhập khẩu như: các loại hương hiệu, hạt nhựa sản xuất chai Pet...
3.2.4. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp
 Chi phí nhân công trực tiếp là khoản mục quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong kết cấu giá thành nước khoáng. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp giúp cho Nhà máy nhận diện các hoạt động sinh ra chi phí và triển khai các khoản chi phí dựa trên hoạt động. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát chi phí để lập kế hoạch và ra các quyết định kinh doanh cho tương lai.
3.2.4.1. Phân tích tổng chi phí nhân công trực tiếp

Căn cứ vào chi phí nhân công trực tiếp bình quân cho một lao động, gía trị sản xuất, năng suất lao động của một công nhân và số lượng công nhân trực tiếp sản xuất; Nhà máy tiến hành phân tích tổng chi phí nhân công trực tiếp qua bảng sau:
Bảng 3.10. Phân tích tổng chi phí nhân công trực tiếp năm 2010
	T

T
	Chỉ tiêu
	Đơn  vị tính
	Kỳ kế hoạch
	Kỳ thực tế
	Chênh lệch

	
	
	
	
	
	Mức
	%

	1
	Giá trị sản xuất 
	Tr.đ
	141.890
	175.328,8
	33.438,8
	23,57

	2
	Tổng chi phí nhân công trực tiếp = (3)*(4)
	Tr.đ
	19.401,9
	21.195,8
	1.793,9
	9,25

	3
	Số lao động trực tiếp Bq
	Người
	350
	376
	26
	7,43

	4
	Chi phí nhân công Bq cho 1 lao động trực tiếp
	Tr.đ
	55,434
	56,372
	0,938
	1,69

	5
	NSLĐ  Bq  1 công nhân =(1)/(3)
	Tr.đ
	405,4
	466,3
	60,9
	15,02

	6 
	Tỷ lrọng chi phí NCTT = (2)/(1) x(100)
	%
	13,7
	12,1
	-1,6
	-11,68


(Nguồn: Tác giả tự tính toán).
Từ Bảng 3.10, ta thấy giá trị sản xuất tăng 33.438,8tr.đ, tỷ lệ tăng 23,57%, trong khi chi phí nhân công trực tiếp chỉ tăng 1.793,9tr.đ và tỷ lệ tăng 9,25%. Chi phí nhân công trực tiếp bình quân tăng 0,938tr.đ và tỷ lệ tăng 1,69%. So sánh ở góc độ khác cho thấy giá trị sản xuất tăng, tổng chi phí nhân công trực tiếp tăng. Tuy nhiên, tỷ trọng chi phí nhân công trực tiếp trên giá trị sản xuất giảm so với dự toán là 11,68% .

Tất cả số liệu trên cho thấy việc sử dụng lao động, chi trả lương của Nhà máy thực tế có hiệu quả hơn kế hoạch, đảm bảo kết hợp được lợi ích của Nhà máy với lợi ích của người lao động.

- Xác định đối tượng phân tích: (21.195,8 - 19.401,9) = 1.793,9tr.đồng

- Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:

+ Mức độ ảnh hưởng của nhân tố giá trị sản xuất: 
TCPNCTT-GTSX = (175.328,8 - 141.890) x           x 55,434  =   4.572,3tr.đồng

+ Mức độ ảnh hưởng của năng suất lao động:
TCPNCTT- NSLĐ = 175.328,8 x (
               ) x  55,434  =  - 3.125,2tr.đồng

+ Mức độ ảnh hưởng của chi phí nhân công cho lao động trực tiếp:
TCPNCTT –CPCN = 175.328,8 x           x (56,372 -  55,434)  = 352,7tr.đồng
Nhận xét:

- Giá trị sản xuất tăng, làm cho chi phí nhân công trực tiếp tăng 4.572,3tr.đồng, không phản ảnh sự tiết kiệm hay lãng phí chi phí nhân công.


- Năng suất lao động tăng so với kế hoạch, làm cho tổng chi phí nhân công trực tiếp giảm 3.125,2tr.đồng.

- Chi phí công nhân trực tiếp bình quân tăng 0,938tr.đồng, làm cho tổng chi phí nhân công tăng 352,7tr.đồng. Tuy nhiên tốc độ tăng năng suất lao động đã làm cho chi phí nhân công trực tiếp giảm 3.125,2tr.đồng. Mức độ giảm chi phí nhân công do tăng lên của năng suất lao động nhiều hơn sự tăng lên của chi phí nhân công trực tiếp. Điều đó, cho thấy việc chi trả lương của Nhà máy là hợp lý, tác động tốt đến quá trình sản xuất.
3.2.4.2. Phân tích chi phí nhân công trực tiếp nước khoáng Gaz
Phân tích chi phí nhân công trực tiếp nước khoáng Gaz là nghiên cứu nhân tố giá và năng suất lao động ảnh hưởng đến biến động chi phí nhân công sản phẩm Gaz giữa kỳ thực tế so với dự toán. Phương pháp phân tích, so sánh sự biến động giữa chi phí thực tế với chi phí dự toán dưới ảnh hưởng hai nhân tố giá nhân công và năng xuất lao động. Nội dung, đi sâu phân tích chi phí nhân công trực tiếp sản phẩm nước khoáng Gaz, từ đó minh họa cho các sản khác trong Nhà máy.
- Chỉ tiêu phân tích chi phí nhân công trực tiếp nước khoáng Gaz là đơn giá nhân công trực tiếp và năng suất lao động trực tiếp;
- Đối tượng phân tích chi phí nhân công trực tiếp là chênh lệch giữa thực tế với kế hoạch đặt ra của đơn giá nhân công trực tiếp và năng suất lao động.
- Căn cứ Bảng 3.11. phân tích chi phí nhân công trực tiếp các nhóm sản phẩm và Bảng 3.12. phân tích biến động chi phí sản xuất chung, Nhà máy thiết lập quan hệ giữa tổng số giờ máy hoạt động, đơn giá giờ máy sản phẩm Gaz qua các kỳ như:
	Tên sản phẩm
	Số giờ máy hoạt động
	Đơn giá 1 giờ máy

	
	Định mức
	Thực tế
	Định mức
	Thực tế

	Nước khoáng Gaz
	2.700giờ
	2.650giờ
	4,022tr.đ
	4,546tr.đ



- Từ số liệu trên, Nhà máy tiến hành phân tích các nhân tố sau:
+ Do biến động về đơn giá lao động trên giờ máy hoạt động: (2.650giờ * 4,546tr.đ) – (2.650giờ * 4,022tr.đ) = 1.388,6tr.đồng
+Do biến động về năng suất lao động trên giờ máy hoạt động: (2.650giờ * 4,022tr.đ) – (2.700giờ * 4,022tr.đ) = - 201,1tr.đồng

Sơ đồ 3.3. Phân tích biến động nhân công trực tiếp 1000lít nước khoáng Gaz
+ Chi phí nhân công thực tế tăng 1.187,5tr.đ  so với chi phí nhân công kế hoạch, là do:
▫ Do đơn giá bình quân tăng của một giờ máy tăng 0,524tr.đ ( từ 4,022tr.đ lên 4,546tr.đ), làm cho chi phí nhân công trực tiếp tăng 0,524tr.đ * 2.650giờ = 1.388,6tr.đ
▫ Do năng suất lao động công nhân tăng, nên để sản xuất 16.209ng.lít sản phẩm Gaz theo định mức sử dụng 2.700giờ; nhưng thức tế doanh nghiệp sử dụng 2.650giờ làm cho chi phí lao động giảm 201,1tr.đồng.
3.2.4.3. Phân tích tổng quát chi phí nhân công trực tiếp các loại sản phẩm
Căn cứ Bảng 3.11 về phân tích chi phí nhân công trực tiếp, sự tăng khối lượng sản xuất 37.931 ng.lít lên 44.392 ng.lít, làm cho chi phí nhân công 19.401,9 tr.đồng tăng lên 21.195,9 tr.đồng; không phản ảnh được lãng phí hay tiết kiệm chi phí nhân công trong khâu sản xuất. Sự tăng ấy, chỉ cung cấp thông tin để đánh giá hợp lý của việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất trong mối quan hệ với việc thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm xét trên toàn phạm vi Nhà máy.

Thực tế chi phí nhân công trên một đơn vị sản phẩm có dấu hiệu tích cực so với kế hoạch đặt ra; cụ thể: Nhóm sản phẩm nước khoáng Pet giảm 19.000đ/1000lít, làm cho tổng chi phí nhân công sản phẩm này giảm 114,3 tr.đồng; Nhóm sản phẩm nước khoáng Gaz giảm 20.000đ/1.000lít, làm cho tổng chi phí nhân công sản xuất nước khoáng Gaz trong năm giảm 370,7 tr.đồng; Nhóm sản phẩm nước khoáng Bình giảm 156.000đ/1.000lít, làm cho tổng chi phí nhân công sản phẩm nước khoáng Bình giảm 1.426,28 tr.đồng và Nhóm sản phẩm Dinh dưỡng tăng 16.000đ/1.000lít, làm cho tổng chi phí nhân công sản phẩm này tăng 169 tr.đồng. 

Chi phí nhân công trực tiếp là khoản chi chiếm tỷ trọng lớn trong gía thành nước khoáng. Năm 2010, Nhà máy dự toán chi phí nhân công trực tiếp chưa sát với thực tế. Chi phí nhân công Nhóm sản phẩm nước khoáng Bình giảm 51,86% và Nhóm sản phẩm nước Dinh dưỡng tăng 40,48% so với kế hoạch đặt ra. Dự toán sai lệch làm ảnh trực tiếp kế hoạch tài chính, kế hoạch huy động vốn của Nhà máy. Trách nhiệm trên thuộc về Phòng Kỹ thuật sản xuất, Phòng Kế hoạch vật tư và Phòng Tài chính – kế toán.
Thời gian đến, Nhà máy sớm rà soát dự toán chi phí nhân công trực tiếp các nhóm sản phẩm: nước khoáng Bình, Nhóm sản phẩm nước Dinh dưỡng và có kế hoạch điều chỉnh dự toán kịp thời.
3.2.5. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung là chi phí hỗn hợp, bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi. Do đặc điểm này, Nhà máy lập dự toán chi phí sản xuất chung linh hoạt theo số giờ hoạt động ở các phân xưởng.
3.2.5.1. Quy trình lập dự toán linh hoạt chi phí sản xuất chung

Để minh họa cho các sản phẩm Nhà máy đang sản xuất kinh doanh, tác giả nêu quy trình lập dự toán linh hoạt cho nước khoáng Gaz như:

- Bước 1: Xác định phạm vi phù hợp về hoạt động Nhà máy khi tiến hành sản xuất các loại sản phẩm. Trong bước này Nhà máy nhận diện chi phí nào thuộc về chi phí sản xuất chung;

- Bước 2: Phân chia các chi phí sản xuất chung thành biến phí và định phí;
- Bước 3: Xác định công thức tính từng loại chi phí; 
- Bước 4: Dùng công thức đã có để lập theo mức độ hoạt động trong phạm vi phù hợp.
Bảng 3.12. Dự toán CP linh hoạt sản xuất chung 1000lít nước khoáng Gaz
	Chi phí sản xuất chung
	Đơn vị tính
	Dự toán

( 2.700 h)
	Dự toán linh hoạt

( Theo giờ máy hoạt động )
	Thực hiện

( 2.650h)

	
	
	
	2.500 h
	2.600 h
	

	1. Biến phí sản xuất chung.
	
	211,65
	195,98
	203,81
	186,25

	- Điện dùng  cho sản xuất
	Ng.đ
	85,90
	79,53
	82,72
	75,59

	- Nước dùng cho sản xuất
	Ng.đ
	35,25
	32,64
	33,94
	31,02

	- Tiền lương, tiền ăn ca QLPX
	Ng.đ
	85,00
	79,50
	82,45
	74,84

	- Chi phí bằng tiền khác
	Ng.đ
	5,50
	4,30
	4,70
	4,80

	2. Định phí sản xuất chung
	
	438,35
	405,87
	422,11
	383,75

	- Khấu hao máy móc TB ở sản xuất
	Ng.đ
	398,18
	368,68
	383,43
	348,40

	- Các khoản BH ở phân xưởng
	Ng.đ
	40,17
	37,19
	38,68
	35,35

	                           Tổng cộng  
	650,00
	601,85
	625,92
	570,00


3.2.5.2. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung khả biến sản phẩm Gaz
* Với quy trình trên, tác giả lập dự toán chi phí sản xuất chung cho 1000lít nước khoáng Gaz theo Bảng 3.12  và tiến hành phân tích biến động chi phí sản xuất chung khả biến như sau:
- Biến động giá biến phí sản xuất chung là chênh lệch chi phí thực tế theo số giờ thực tế với chi phí định mức theo số giờ thực tế.
- Biến động năng suất biến phí sản xuất chung là chênh lệch chi phí định mức theo số giờ thực tế với chi phí định mức theo số giờ định mức.

▫ Trên cơ sở số liệu Bảng 3.12 và 3.13, tác giả xây dựng báo cáo thực hiện chi phí sản xuất chung khả biến cho 1000lít nước khoáng Gaz năm 2010 như sau:
Tên sản phẩm     : nước khoáng Gaz;
Số giờ kế hoạch : 2.700h,  Số giờ thực tế     : 2.650h
	Chi phí khả biến 1000lít nước khoáng Gaz
	Đơn giá CP cho môt giờ máy hoạt động (1.000đ)
	CP thực tế theo số giờ thực tế  (tr.đ)
	CP định mức theo số giờ thực tế
	CP định mức theo số giờ định mức
	Biến động giá

(tr.đ)
	Biến động năng suất

(tr.đ)

	
	r0
	r1
	(h1r1)
	(h1r0)
	(h0r0)
	
	

	- Điện dùng  cho sản xuất
	85,90
	75,59
	200,31
	227,64
	231,93
	-27,33
	-4,29

	- Nước dùng cho sản xuất
	35,25
	31,02
	82,20
	93,41
	95,18
	-11,21
	-1,77

	- Tiền lương, tiền ăn ca QLPX
	85,00
	74,84
	198,33
	225,25
	229,50
	-26,92
	-4,25

	- Chi phí bằng tiền khác
	5,50
	4,80
	12,72
	14,58
	14,85
	-1,86
	-0,27

	Cộng
	211,65
	186,25
	493,56
	560,88
	571,46
	-67,32
	-10,58


Trong đó:   ▫ r1: Đơn giá chi phí sản xuất chung thực tế;


         ▫ r0: Đơn giá chi phí sản xuất chung kế hoạch;


         ▫ h1: Số giờ sản xuất nước khoáng Gaz thực tế;

                   ▫ h0: Số giờ sản xuất nước khoáng Gaz kế hoạch.

Từ báo cáo trên, tác giả thấy tổng chi phí sản xuất chung khả biến thực tế giảm so với tổng chi phí sản xuất chung kế hoạch là  76,32tr.đồng, là do hai biến động sau:
a. Biến động chi phí:
- Giá cả thực tế của từng loại chi phí khả biến giảm so với kế hoạch, cụ thể:

+ Điện dùng giảm ( 75,59 - 85,90)ng.đ/giờ sản xuất, làm cho chi phí điện thực tế giảm so với kế hoạch 27,33tr.đ. Nguyên nhân do giá điện giảm hoặc do Nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm điện trong sản xuất;
+ Chi phí nước dùng giảm (31,02 - 35,25)ng.đ/giờ sản xuất, làm cho tổng chi phí tiền nước giảm 11,21tr.đ. Nguyên nhân do giá giảm so kế hoạch đặt ra hoặc Nhà máy sử dụng công nghệ tốt làm cho tiết kiệm nước trong sản xuất;
+ Chi phí tiền lương, tiền ăn ca của bộ phận quản lý xưởng giảm (74,84 - 85,00)ng.đ/ giờ sản xuất, làm cho tổng chi phí mục này giảm 26,92tr.đ. Nguyên nhân, do năng suất lao động công nhân trực tiếp tăng, làm cho chi phí tiền công ở bộ phận quản lý phân xưởng trên một giờ máy giảm.
+ Chi phí bằng tiền khác trong chi phí khả biến sản phẩm nước khoáng Gaz giảm ( 4,80 - 5,50)ng.đ/giờ sản xuất, làm cho tổng chi phí mục này giảm 1,86tr.đ.
b. Biến động năng suất:

Biến động năng suất phản ảnh hiệu quả sử dụng giờ máy, hay còn gọi là biến động hiệu suất giờ máy.

- Năng suất hoạt động trong kỳ đã tăng theo định mức, chỉ cần sử dụng 2.700h cho sản xuất thực tế 18.535ng.lít sản phẩm, trong đó Nhà máy đã sử dụng thực tế 2.650h , điều này làm cho tổng chi phí sản xuất chung khả biến giảm:

211,65ng.đ
* ( 2.650 – 2.700) = - 10.58tr.đồng
Trong đó:
- Điện dùng cho sản xuất       :  85,9ng.đ *  (- 50h)         = - 4,29tr.đồng;
- Nước dùng cho sản xuất      : 35,25ng.đ * (- 50h )        = - 1,77tr.đồng;
- Lương và ăn ca bộ phận QL: 85ng.đ      * (- 50h )        = - 4,25tr.đồng;
- Chi phí bằng tiền khác         : 5,5ng.đ    *  (- 50h )        = - 0,27tr.đồng.

=> Năng suất lao động giờ tăng, số giờ máy sử dụng giảm, làm cho giảm chi phí tiền lương phải trả, Nhà máy còn tiết kiệm thêm chi phí khả biến khác.


3.2.5.3.Phân tích biến động chi phí sản xuất chung bất biến nước khoáng Gaz

- Theo số liệu Bảng 3.12, tổng chi phí cố định dự toán 1.000lít nước khoáng Gaz 438,35tr.đ, với số giờ máy dự toán 2.700h , đơn giá chi phí của một giờ máy chạy 162,35ng.đ/giờ. Tương tự như dự toán, Nhà máy tính đơn giá chi phí cho một giờ máy hoạt động  kỳ thực tế 144,75ng.đ/giờ. Với số giờ dự toán linh hoạt 2.600h, doanh nghiệp có Mô hình phân tích biến động chi phí sản xuất chung bất biến sau:

- Tổng chi phí sản xuất chung bất biến theo thực tế giảm so với kế hoạch 38,36tr.đ được phân chia thành hai biến động.

a. Biến động dự toán


- Số giờ máy hoạt động dự toán tĩnh :         2.700h;

- Số giờ máy thực tế                          :         2.650h;

- Số giờ máy dự toán linh hoạt          :         2.600h.
	Chi phí sản xuất chung bất biến
	Đơn

vị tính
	CP bất biến dự toán 
	CP bất biến thực tế 
	Biến động CP thực tế so với dự toán

	- CP khấu hao máy móc ơ sản xuất.
	Ng.đ
	398,18
	348,40
	- 49,78

	- Các khoản bảo hiểm.
	Ng.đ
	40,17
	35,35
	- 4,82

	Tổng cộng
	
	438,35
	383,75
	- 54,60


- Trong các khoản chi phí, đáng kể nhất chi phí khấu hao máy móc thiết bị giảm so với kế hoạch 49,78ng.đồng và chi phí bảo hiểm các loại giảm 4,82ng.đồng.

b. Biến động số lượng

Biến động số lượng = ( Tổng số giờ dự toán
- Tổng số giờ máy dự toán linh hoạt) * Đơn giá định mức chi phí sản xuất chung bất biến.

Trong đó: Tổng chi phí bất biến sản xuất chung 1.000lít sản phẩm Gaz dự toán 438,35ng.đ, được tính trong mối quan hệ với tổng số giờ máy dự toán tĩnh 2.700h và đơn giá định mức 162,35ng.đ/giờ. Với số giờ tối ưu này, Nhà máy sẽ sản xuất được 16.209ng.lít sản phẩm. Trong thực tế, Nhà máy đã sản xuất được 18.535ng.lít sản phẩm, tương ứng với 3.087h . Vì vậy, sau khi phân bổ chi phí sản xuất chung thì Nhà máy đã tiết kiệm chi phí ( 3.087h * 162,35ng.đ/h ) - 438,35ng.đ =  62,82ng.đ cho 1.000lít sản phẩm nước khoáng Gaz.
▫ Quá trình lập dự toán và phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh cho các sản phẩm còn lại, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi nên tiến hành theo trình tự, phương pháp thực hiện, theo quy trình, cách thức thuyết kế báo cáo như sản phẩm nước khoáng Gaz.
3.2.5.4. Phân tích tổng quát chi phí sản xuất chung các sản phẩm nước khoáng Thạch Bích
Qua số liệu Bảng 3.13. phân tích biến động biến phí sản xuất chung, tác giả tiến hành phân tích như sau:

Tổng mức ảnh hưởng số giờ máy hoạt động thực tế so với kế hoạch năm 2010 của Nhà máy tăng 200giờ (tương ứng tăng 2,1%), làm cho biến phí sản xuất chung tăng 75,tr.đồng, là do các nguyên nhân sau đây:

▪ Do số giờ máy sản xuất nước khoáng Pet tăng 50giờ (tương ứng tăng 3,33%), làm cho biến phí tăng 27,5tr.đồng.

▪ Do số giờ máy dùng sản xuất nước khoáng Gaz giảm 50giờ (tương ứng giảm 1%), làm cho biến phí sản xuất chung giảm 32,5 tr.đồng.

▪ Do số giờ máy dùng sản xuất nước khoáng Bình tăng 100giờ (tương ứng tăng 5,55%), làm cho biến phí sản xuất chung tăng 10tr.đông.

▪ Do số giờ máy dùng sản xuất Nhóm nước Dinh dưỡng tăng 100giờ ( tương ứng tăng 2,7%), làm cho biến phí sản xuất chung tăng 70 tr.đồng.

Tổng chi phí trên một giờ máy hoạt động kỳ thực tế giảm so với kế hoạch 130ng.đồng (tương ứng giảm 6,5%), làm cho tổng biến phí sản xuất chung kỳ thực tế giảm so với kế hoạch 398,5 tr.đồng; là do các nhân tố sau đây:

▪ Do chi phí trên một giờ máy dùng sản xuất nước khoáng Pet giảm 10ng.đồng/giờ ( tương ứng giảm 1,82%), làm cho biến phí sản xuất chung của loại sản phẩm này giảm 15,5tr.đồng.
▪ Do chi phí trên một giờ máy dùng sản xuất nước khoáng Gaz giảm 80ng.đồng/giờ ( tương ứng giảm 12,31%), làm cho biến phí sản xuất chung của loại sản phẩm này giảm 212tr.đồng.


▪ Do chi phí trên một giờ máy dùng sản xuất nước khoáng Bình tăng 10ng.đồng/giờ ( tương ứng tăng 10%), làm cho biến phí sản xuất chung của loại sản phẩm này tăng 19tr.đồng.


▪ Do chi phí trên một giờ máy dùng sản xuất Nhóm nước Dinh dưỡng giảm 50ng.đồng/giờ ( tương ứng giảm 7,1%), làm cho biến phí sản xuất chung của loại sản phẩm này giảm 190tr.đồng.
3.2.6. Phân tích chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý Nhà máy được xây dựng dự toán tương tự như chi phí sản xuất chung. Phân tích biến động chi phí bán hàng, chi phí quản lý Nhà máy tương tự như phân tích chi phí sản xuất chung. Để nhìn nhận tổng quan chi phí sản xuất kinh doanh, tác giả phân tích khái quát chi phí bán hàng, chi phí quản lý Nhà máy.
3.2.6.1. Phân tích tổng quát chi phí bán hàng

Là khoản chi phí phát sinh ngoài khâu sản xuất, nhằm phục vụ thực hiện tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy.

Qua số liệu Bảng 3.14, tác giả tiến hành phân tích chi phí bán hàng giữa kỳ thực tế so với kế hoạch năm 2010 ở Nhà máy như sau:

- Tổng chi phí bán hàng kỳ kế hoạch        : 16.532,9 tr.đồng 

- Tổng chi phí bán hàng thực tế năm 2010: 19.937 tr.đồng


- Đối tượng phân tích chi phí bán hàng     : 19.937 tr.đồng - 16.532,9 tr.đồng = 3.404,1tr.đồng.

Chi phí bán hàng thực tế tăng 3.404,1tr.đồng ( tương ứng tăng 20,6 %) là do các nguyên nhân sau đây:

- Do số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ thay đổi, làm cho tổng chi phí bán hàng thay đổi: [(6.014 – 5.092) x 405] + [(18.535 – 16.199) x 470] + [(9.283 – 8.891) x 371] + [(10.560 – 7.719) x 461] = 373,4 + 1.097,9 + 145,4 + 1.309,7 = 2.926,4tr.đồng.

+ Trong đó:
 ▪ Do nước khoáng Pet tăng 922ng.lít (tương ứng tăng 18%), làm cho chi phí bán hàng tăng 373,4tr.đồng.
▪ Do nước khoáng Gaz tăng 2.336ng.lít (tương ứng tăng 14%), làm cho chi phí bán hàng tăng 1.097,9tr.đồng.

▪ Do nước khoáng Bình tăng 392ng.lít (tương ứng tăng 7%), làm cho chi phí bán hàng tăng 145,4tr.đồng.

▪ Do nước khoáng Nhóm Dinh dưỡng tăng 2.841ng.lít (tương ứng tăng 36%), làm cho chi phí bán hàng tăng 1.309,7tr.đồng.

- Do chi phí bán hàng đơn vị sản phẩm thay đổi so với kế hoạch, làm cho tổng chi phí bán hàng thay đổi: [(420 – 405 ) x 6.014] + [(480 – 470) x 18.535] + [(378 – 371) x 9.283] + [(474 – 461) x 10.560] = 90,2 + 185,3 + 64,9 +137,3 = 477,7tr.đồng.
+Trong đó: ▪ Do chi phí đơn vị bán hàng nước khoáng Pet tăng 20đồng (tương ứng 4%), làm cho tổng chi phí bán hàng của sản phẩm này tăng 90,2tr.đồng.

▪ Do chi phí đơn vị bán hàng nước khoáng Gaz tăng 10đồng (tương ứng 2,1%), làm cho tổng chi phí bán hàng của sản phẩm này tăng 185,3tr.đồng.


▪ Do chi phí đơn vị bán hàng nước khoáng Bình tăng 7đồng (tương ứng 1%), làm cho tổng chi phí bán hàng của sản phẩm này tăng 64,9tr.đồng.


▪ Do chi phí đơn vị bán hàng Nhóm sản phẩm Dinh dưỡng tăng 13đồng (tương ứng 2%), làm cho tổng chi phí bán hàng của sản phẩm này tăng 137,3tr.đồng.

- Chi phí bán hàng tăng so với kế hoạch đề ra, là trách nhiệm của Phòng Thị trường Nhà máy. Nhưng tốc độ tăng chi phí đơn vị bán hàng chậm hơn tốc độ tăng sản lượng (cả hai mặt tuyệt, và tương đối), là hiện tượng tích cực trong thời gian phát triển Nhà máy.
3.2.6.2. Phân tích tổng quát chi phí quản lý Nhà máy

Là khoản chi phí phát sinh ngoài khâu sản xuất, nhằm phục vụ việc quản lý, điều hành của Nhà máy.


Qua số liệu Bảng 3.15, tác giả tiến hành phân tích chi phí quản lý Nhà máy giữa kỳ thực tế so với kế hoạch năm 2010 như sau:


- Tổng chi phí quản lý Nhà máy kỳ kế hoạch        : 1.386,6 tr.đồng 


- Tổng chi phí quản lý Nhà máy thực tế năm 2010: 1.789,7tr.đồng


- Đối tượng phân tích chi phí quản lý : 1.789,7tr.đồng  - 1.386,6 tr.đồng 

= 403,1 tr.đồng (tương ứng tăng 29%)

Chi phí quản lý Nhà máy thực tế tăng 304,1tr.đồng so với kế hoạch ( tương ứng tăng 29,1 %) là do các nguyên nhân sau đây:

- Do số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ thay đổi, làm cho tổng chi phí quản lý Nhà máy thay đổi: [(6.014 – 5.092) x 36] + [(18.535 – 16.199) x 36] + [(9.283 – 8.891) x 22] + [(10.560 – 7.719) x 55] = 33,2tr.đ + 84,1tr.đ + 8,6tr.đ + 156,3tr.đ = 282,2tr.đ

+ Trong đó:
 ▪ Do nước khoáng Pet tăng  922ng.lít (tương ứng tăng 18%), làm cho chi phí quản lý tăng 33,2 tr.đồng.
▪ Do nước khoáng Gaz tăng 2.336ng.lít (tương ứng tăng 14%), làm cho chi phí quản lý tăng 84,1tr.đồng.

▪ Do nước khoáng Bình tăng 392ng.lít (tương ứng tăng 7%), làm cho chi phí quản lý tăng 8,6tr.đồng.

▪ Do nước khoáng Nhóm Dinh dưỡng tăng 2.841ng.lít (tương ứng tăng 36%), làm cho chi phí quản lý tăng 156,3tr.đồng.


- Do chi phí quản lý đơn vị sản phẩm thay đổi so với kế hoạch, làm cho tổng chi phí quản lý thay đổi: [( 37 - 36) x 6.014] + [( 23 – 22 ) x 9.283] + [( 65 – 55 ) x 10.560] = 6,tr.đồng + 9,3tr.đồng + 105,6 tr.đồng = 120,9tr.đồng
+Trong đó:

▪ Do chi phí đơn vị quản lý nước khoáng Pet tăng 1đồng (tương ứng 2%), làm cho tổng chi phí của sản phẩm này tăng 6tr.đồng.


▪ Do chi phí đơn vị quản lý nước khoáng Bình tăng 1đồng (tương ứng 4%), làm cho tổng chi phí của sản phẩm này tăng 9,3tr.đồng.


▪ Do chi phí đơn vị quản lý Nhóm sản phẩm Dinh dưỡng tăng 10đồng (tương ứng tăng 18%), làm cho tổng chi phí của sản phẩm này tăng 105,6tr.đồng.

- Chi phí quản lý tăng so với kế hoạch đề ra, là trách nhiệm ở Phòng Tổ chức hành chính và Lãnh đạo Nhà máy. Nhưng tốc độ tăng chi phí đơn vị quản lý chậm hơn tốc độ tăng sản lượng (cả hai mặt tuyệt đối, tương đối), là nhân tố tích cực trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Nguyên nhân tăng trên, chưa hoàn toàn thuộc về chủ quan Nhà máy. Thời gian thực hiện kế hoạch năm, Nhà máy phải thực hiện chế độ tiền công phù hợp quy định Nhà nước hoặc biến động giá tăng thuộc các mặt hàng phục vụ quản lý thiết yếu của Nhà máy.
3.3. Điều kiện cơ bản để thực hiện công tác phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại Nhà máy

Tạo điều kiện vận hành có hiệu quả công tác phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh, cần có sự kết hợp và nỗ lực rất nhiều bộ phận trong Nhà máy.
3.3.1. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động 
Xét trên phạm vi tổng quát, mức độ hoạt động của Nhà máy thể hiện ở khối lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nước khoáng. Tuy nhiên tính biến đổi hay cố định của các khoản chi phí không phải chỉ thuần túy phụ thuộc vào khối lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mà phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau. Chi phí trong Nhà máy nước khoáng Thạch Bích được sắp xếp thành chi phí biến đổi, chi phí cố định và chi phí hỗn hợp theo bảng 3.15.
Bảng 3.16A. Phân loại chi phí tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích
	Yếu tố
	Chi phí biến đổi
	Chi phí cố định
	Chi phí hỗn hợp
	Ghi
Chú

	I. BỘ PHẬN SẢN XUẤT

	1.Nguyên vật liệu ( nước khoáng, đường, hương, nhãn mác…)
	(
	
	
	

	2. Tiền lương của công nhân tại các tổ sản xuất.
	(
	
	
	

	3. Các khoản trích theo lương của công nhân tại các tổ sản xuất.
	
	(
	
	(1)

	4. Chi phí nhân công gián tiếp (lượng & các khoản trích theo lương của bộ phận quản lý phân xưởng)
	
	(
	
	(2)

	5. Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất (trang bị bảo lao động, bàn ghế, xô chậu…)
	
	(
	
	(3)

	6. Chi phí khấu hao TSCĐ (máy móc thiết bị sản xuất & nhà xưởng)
	
	(
	
	(4)

	7. Chi phí điện, nước trong phân xưởng sản xuất
	
	
	(
	(5)

	8. Chi phí kiểm nghiệm sản phẩm
	
	
	(
	(6)

	9. Chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị
	
	
	(
	(7)

	10. Chi phí (điện thoại…)
	
	
	(
	 (8)

	II. BỘ PHẬN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

	1. Chi phí nhân công (lương và các khoản trích theo lương của bộ phận quản lý hành chính)
	
	(
	
	

	2. Chi  phí vật liệu, dụng cụ quản lý (văn phòng phẩm, bàn ghế…)
	
	(
	
	

	3. Chi phí khấu hao TSCĐ (nhà văn phòng, thiết vị quản lý)
	
	(
	
	

	4. Chi phí điện, nước, Internet trong văn phòng quản lý.
	
	(
	
	


  Bảng 3.16B. Phân loại chi phí tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích
	Yếu tố
	Chi phí biến đổi
	Chi phí cố định
	Chi phí hỗn hợp
	Ghi

Chú

	5. Chi phí điện thoại
	
	
	(
	(8)

	6. Chi phí hội họp, tiếp khách
	
	(
	
	

	7. Chi phí khác (chi phí đi lại…)
	
	(
	
	

	III BỘ PHẬN BÁN HÀNG

	1. Chi phí nhân công (lương và các khoản trích theo lương của bộ phận bán hàng)
	
	
	(
	(9)

	2. Chi phí vật liệu, dụng cụ bán hàng (văn phòng phẩm, bàn ghế...)
	
	(
	
	

	3. Chi phí khấu hao TSCĐ (nhà văn phòng và thiết bị quản lý)
	
	(
	
	

	4. Chi phí điện, nước, Internet
	
	(
	
	

	5. Chi phí điện thoại
	
	
	(
	(8)

	6. Chi phí quảng cáo
	
	(
	
	

	7. Chi phí hoa hồng bán hàng (bao gồm cả hoa hồng cho các đại lý và lương theo doanh thu của nhân viên bán hàng)
	(
	
	
	

	8. Các chi phí khác
	
	(
	
	

	IV BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

	1. Chi phí nhân công (lương & các khoản trích theo lương của nhân viên nghiên cứu phát triển)
	
	(
	
	

	2. Chi phí vật liệu, dụng cụ nghiên cứu (hóa chất, văn phòng phẩm, bàn ghế...)
	
	(
	
	

	3.Chi phí khấu hao TSCĐ (nhà văn phòng, thiết bị nghiên cứu)
	
	(
	
	

	4. Chi phí khác
	
	(
	
	


(1) Theo quy định hiện hành về cách xác định các khoản trính theo lương của người lao động, căn cứ để tính các khoản trích theo lương là tiền lương cấp bậc hoặc trong hợp đồng của người lao động, do đó các khoản trích theo lương của công nhân sản xuất có tính cố định.

(2) Nếu trong phân xưởng sản xuất có một bộ phận nhân viên gián tiếp được trả lương theo sản phẩm gián tiếp thì chi phí nhân viên gián tiếp sẽ mang tính biến đổi, còn chí phí cho các nhân viên quản lý phân xưởng (quản đốc phân xưởng) sẽ mang tính cố định.

(3) Chi phí công cụ dụng cụ sản xuất (trang bị bảo hộ lao động, bàn ghế ...) có bản chất là chi phí cấp bậc với các biến đổi lớn, tức là các khoản này được sắp xếp thành định phí cấp bậc.

(4) Thông thường nhà xưởng và máy móc thiết bị sản xuất được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng, do đó chi phí khấu hao TSCĐ trong bộ phận sản xuất sẽ mang tính cố định.

(5) Chi phí điện, nước trong bộ phận sản xuất có một phần là chi phí cố định (phần điện, nước phục vụ nhân công sản xuất: thắp sáng, điều hòa, quạt mát...) và một phần là chi phí biến đổi ( phần sử dụng chạy máy) theo số giờ máy hoạt động và số lượng sản phẩm sản xuất.

(6) Chi phí kiểm nghiệm sản phẩm Thạch Bích mang tính chi phí hỗn hợp với phần chi phí cố định là các chi phí lương, khấu hao TSCĐ và các chi phí vận hành bộ phận kiểm nghiệm; còn phần chi phí biến đổi là các chi phí về hóa chất để kiểm nghiệm (biến đổi theo số lượng sản phẩm kiểm nghiệm xong nhập kho).

(7) Chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị có bản chất là chi phí hỗn hợp và không chỉ thuần túy chịu ảnh hưởng bởi số lần bảo dưỡng. Tuy nhiên để đơn giản có thể sử dụng số lần bảo dưỡng là nguồn phát sinh chi phí để dự toán chi phí bảo dưỡng.

(8) Chi phí điện thoại có bản chất là chi phí hỗn hợp với phần biến đổi theo thời gian giao dịch và vùng giao dịch. Tuy nhiên để phục vụ cho công tác dự toán chi phí, có thể coi số lượng giao dịch là nguồn phát sinh chi phí. Đối với bộ phận phân xưởng, số cuộc gọi này phụ thuộc lượng sản phẩm sản xuất ra. Đối với bộ phận quản lý Nhà máy, để đơn giản cho công tác dự toán có thể coi chi phí điện thoại là chi phí cố định.

(9) Lương và các khoản trích theo lương của bộ phận bán hàng bao gồm lương cố định hàng tháng (chi phí cố định) và lương theo doanh thu (chi phí biến đổi).

Như vậy, khá nhiều các yếu tố chi phí đều có thể được sắp xếp thành chi phí biến đổi  và chi phí cố định. Đối với các yếu tố chi phí thuộc loại chi phí hỗn hợp, Nhà máy có thể áp dụng các phương pháp phân tích chi phí để xây dựng dự toán chi phí.

3.3.2. Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí tại Nhà máy

3.3.2.1. Sự cần thiết xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện khoán chi phí từng bộ phận tại Nhà máy

Thực trạng kiểm soát chi phí của Nhà máy trong thời gian qua đã bộc lộ nhiều hạn chế, cần sửa chữa và khắc phục để mang lại hiệu quả thiết thực. Việc xây dựng kế hoạch chi phí hàng năm có thực hiện, nhưng theo dõi tiến độ, tỷ lệ thực hiện kế hoạch chi phí thì không được các bộ phận quan tâm. Để đáp ứng môi trường cạnh tranh gay gắt, buộc Nhà máy phải tiết giảm chi phí lãng phí, không hiệu quả. Với tinh thần này, cần sớm quán triệt cho Lãnh đạo Nhà máy mà còn thông suốt đến từng người lao động để cùng nhau thực hiện.

Trên cơ sở định mức kinh tế, dự toán được lập hàng năm, Nhà máy tiến hành khoán chi phí sản xuất cho từng phân đoạn, phân xưởng sản xuất. Thông qua kiểm nghiệm số lượng, chất lượng sản phẩm, Lãnh đạo Nhà máy khen thưởng kịp thời, động viên bộ phận hoặc cá nhân có trách nhiệm tiết kiệm chi phí trong sản xuất. Trường hợp lãng phí chi phí do nguyên nhân chủ quan, Lãnh đạo Nhà máy quy trách nhiệm cụ thể, có biện pháp cắt giảm tiền thưởng định kỳ. Việc khoán chi phí sản xuất, sẽ giúp tăng cường khả năng tự kiểm soát ở các Ca - Phân xưởng sản xuất và người lao động có thêm thu nhập do tiết kiệm chi phí sản xuất.

3.3.2.2. Điều kiện áp dụng khoán chi phí sản xuất trong Nhà máy

- Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh theo niên độ, chi tiết dự toán chi phí đến từng quý, tháng và từng lô sản phẩm sản xuất. Kịp thời điều chỉnh dự toán phù hợp với thực tế sản xuất. 

- Tổ chức nghiệm thu kịp thời số lượng sản phẩm nhập kho đúng tiêu chuẩn cho từng bộ phận sản xuất. Đối chiếu chi phí đầu vào sản xuất với sản phẩm nhập kho, kịp thời phát hiện tiết kiệm hay lãng phí chi phí.

- Tăng cường trách nhiệm Phòng kế hoạch vật tư về cung ứng vật tư đảm bảo chất lượng, kịp thời cho sản xuất. Tránh trường hợp cung cấp vật tư kém chất lượng, sản xuất sản phẩm không đảm bảo và tiêu hao NVL quá dự toán được xây dựng.

- Định kỳ kiểm tra, sửa chữa máy móc, thiết bị ở các phân xưởng sản xuất. Có kế hoạch mua sắm thiết bị mới, thay thế thiết bị cũ lạc hậu.

- Thường xuyên đào tạo, đào tạo lại tay nghề công nhân, có kế hoạch sát hạch bậc thợ, kiểm tra kiến thức, khả năng công nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất hay không.

3.3.3. Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp hoàn thiện phân tích biến động chi phí

Để thực hiện tốt chức năng của mình, bộ phận kế toán quản trị chi phí sớm hình thành và đáp ứng yêu cầu sau:
3.3.3.1. Về nhân sự Phòng Tài chính kế toán

Tác giả cho rằng, cần bố trí những nhân viên có năng lực và trình độ cao, không chỉ có kiến thức về kế toán quản trị chi phí, về phân tích biến động chi phí mà còn am hiểu sâu sắc về quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh tại Nhà máy. Do phạm vi phân tích biến động chi phí rất rộng và mang tính linh hoạt cao nên những nhân viên cần được đào tạo chính quy về kế toán quản trị chi phí và có khả năng sáng tạo, vận dụng linh hoạt những kiến thức mình có vào các tình huống cụ thể của Nhà máy. Để có được các thông tin hữu ích cung cấo cho Lãnh đạo Nhà máy, bộ phận kế toán quản trị chi phí không thể tác nghiệp một cách độc lập mà phải có sự kết hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong Nhà máy. Chính vì vậy, ngoài định hướng cơ bản của các nhà quản trị, nhân viên phân tích biến động chi phí phải là người có khả năng làm việc nhóm, dễ thích nghi và liên kết với các nhân viên ở các bộ phận chức năng khác trong Nhà máy.
 
3.3.3.2. Về trang bị phương tiện làm việc

Để chuyển các dữ liệu thành thông tin hữu ích là công việc rất lớn, đa dạng và phúc tạp của công tác phân tích biến động chi phí. Điều này đòi hỏi Nhà máy cần có những đầu tư thích đáng cho hệ thống kế toán quản trị chi phí, với các máy vi tính tốt và các phần mềm xử lý thông tin. Theo tác giả, mặc dù lợi ích của việc đầu tư này không thể lượng hóa một cách rõ ràng như các loại đầu tư khác, đầu tư cho cơ sở vật chất để đáp ứng công tác kế toán nói chung là điều kiện cần để mang lại lợi thế cạnh tranh cho Nhà máy.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Nhìn chung, mục đích cuối của Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi là lợi nhuận. Lợi nhuận là nhân tố quyết định đến sự sống còn của Nhà máy. Khi sản xuất kinh doanh có lợi nhuận cao, Nhà máy càng có khả năng mở rộng quy mô tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Muốn đạt được lợi nhuận cao đòi hỏi Nhà máy phải kiểm soát được chi phí, phải hiểu được thấu đáo nguyên nhân của sự biến động chi phí trong quá trình hoạt động, để có những giải pháp kịp thời nhằm sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả. Chính vì thế, phân tích sự biến động chi phí sản xuất kinh doanh là hết sức cần thiết trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy.
KẾT LUẬN

Kinh tế tỉnh Quảng Ngãi đang có nhiều cơ hội phát triển cũng như phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cũng như ngành sản xuất nước khoáng của tỉnh, đang phát triển gặp phải sự cạnh tranh gay gắt đối với các hãng nước khoáng ngoài tỉnh và nước ngoài. Để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, một điều kiện sống còn đối với Nhà máy là phải kiểm soát tốt chi phí và có quyết định kinh doanh đúng đắn, điều này chỉ có được thông qua công tác phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy Luận văn đã nghiên cứu đề tài phân tích biến động chi phí tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi.

Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh, đồng thời tác giả đi tìm hiểu thực trạng công tác phân loại chi phí, lập dự toán, phân tích biến động chi phí tại Nhà máy và nêu lên các giải pháp hoàn thiện phân loại chi phí, lập dự toán, phân tích biến động chi phí ở đơn vị nghiên cứu.

Trên cơ sở vấn đề lý luận cơ bản về phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh, khả năng ứng dụng thực tiễn vào Nhà máy và những đặc điểm trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nước khoáng, luận văn đã nêu lên  nội dung hoàn thiện công tác phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại Nhà máy, đó là tăng cường kiểm soát chi phí thông qua việc phân loại chi phí, khoán chi phí đến các bộ phận, lập dự toán chi phí và phân tích biến động chi phí. Bên cạnh đó, cần đánh giá kết qủa hoạt động chi tiết đến từng nhóm sản phẩm, từng phân xưởng sản xuất và từng thị trường tiêu thụ sản phẩm./.
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Phạm vi hoạt động





(Mức độ hoạt động)





(Chi phí khả biến cấp bậc)





Y =ax





Y (Biến phí)





X (Mức độ hoạt động)





X 100%





=








Lãi thuần từ HĐKD trước thuế


Doanh thu thuần





Tỷ lệ lãi thuần từ HĐKD trước thuế





Tỷ lệ lãi thuần từ HĐKD trước thuế năm 2006








=








1.957


83.984





X  100%











= 2,33%











= 3,63%








X  100%








3.547


97.765





=








Tỷ lệ lãi thuần từ HĐKD trước thuế năm 2007











= 4,64%








X 100%








8.166


175.802





=








Tỷ lệ lãi thuần từ HĐKD trước thuế năm 2010








và











  (





CP bán hàng được phân bổ cho Nhóm sản phẩm Gaz trong tháng





Tổng CP bán hàng phát 


sinh trong tháng


Tổng số lượng (lít) sản phẩm 


sản xuất trong tháng





=





x





Số lượng (lít) Nhóm sản  phẩm Gaz hoàn thành trong tháng.





Dự toán NVL sử dụng cho N/K Gaz





Định mức tiêu hao NVL cho 1 đơn vị SP N/K Gaz





=





Số lượng SP N/K Gaz sản xuất theo dự toán





 x




















CP nhân công trực tiếp cho SP N/K Gaz





Khối lượng SP N/K Gaz theo dự toán





Định mức tiền công cho một đơn vị SP N/K Gaz





=





x





Dự toán chi phí sản xuất chung năm 2010





Dự toán định phí sản xuất chung





Dự toán biến phí sản xuất chung





=





+





x





=





Số lượng sản phẩm sản xuất dự kiến 2010





Dự toán biến phí đơn vị thành phẩm





Dự toán biến phí sản xuất chung năm 2010





x





=





Tỷ lệ % tăng (giảm) định phí sản xuất chung dự kiến 2010





Định phí sản xuất chung năm 2009





Dự toán định phí sản xuất chung năm 2010





Dự toán giá vốn hàng bán năm 2010





Giá thành sản phẩm sản xuất theo dự toán





Giá thành sản phẩm tồn kho đầu kỳ dự toán





Giá thành sản phẩm tồn kho cuối  kỳ dự toán





=





+





-





Tỷ lệ thực hiện kế hoạch giá thành





 Chênh lệch giữa thực tế so với kế hoạch


         Giá thành đơn vị kế hoạch





=





X  100%





Phần mềm kế toán xử lý số liệu





Sổ quỹ





Nhập số liệu vào máy





Kiểm tra chứng từ, phê duyệt





Chứng từ gốc





Bảng kê chi tiết





Sổ Cái





Bảng cân đối tài khoản





Báo cáo tài chính





1


NSLĐ0





Biến động năng suất lao động  - 201,1tr.đồng





Biến động đơn giá lao động + 1.388,6tr.đồng





Tổng giờ định mức * đơn giá định mức (2.700giờ * 4,022tr.đ)





Tổng giờ thực tế * đơn giá định mức (2.650giờ * 4,022tr.đ)





Tổng giờ thực tế * đơn giá thực tế (2.650giờ * 4,546tr.đ)








C/L về khối lượng





C/L về dự toán





ĐPSXC thực tế





ĐPSXC theo định mức





ĐPSXC dự toán





Tổng biến động = - 1.134,63tr.đ





Biến động lượng = 0đ


                  








Biến động giá = - 1.134,63tr.đ





Lượng định mức * giá định mức  (1.296.720kg * 17.500đ/kg)





Lượng thực tế * giá định mức   (1.231.884kg * 17.500đ/kg)





Lượng thực tế * giá thực tế (1.231.884kg * 17.500đ/kg)





CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI


NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH





BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI PHÍ  SẢN XUẤT CHUNG KHẢ BIẾN NĂM 2010





   1      -       1


466,3      405,4








CP bất biến dự toán 2.700h * 162,35ng.đ





CP bất biến tính theo định mức, giá dư toán 2.600h * 162,35ng.đ





Biến động dự toán: - 54,60tr.đ





Biến động số giờ : 


+ 16,24tr.đ





Tổng biến động: - 38,36tr.đ





Sơ đồ 3.4. Mô hình phân tích biến động chi phí sản xuất chung bất biến





BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI PHÍ SẢN XUẤTCHUNG BẤT BIẾN  NĂM 2010





CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI


NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH





           Tổng biến động = 178, 299tr.đ





Biến động lượng = 0đ





Biến động giá = 178, 299tr.đ





Lượng định mức * giá định mức  (17.829,9m3 * 60.000đ)





Lượng thực tế * giá định mức   ( 17.829,9m3  * 60.000đ)





Lượng thực tế * giá thực tế ( 17.829,9m3 * 70.000đ )
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